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PH N I. GIỚI THIỆU           

 

1. THÔNG TIN CHUNG 

 

1. Tên khoa 

-   ế   V ệ : 

-   ế   A  : 

 

  oa       ế 

Faculty of Economics 

2.       ế   ắ  KKT (FE) 

3.  ă    à    ập 2014 

4. Q yế  đ      à    ập     000/QĐ-Đ Đ    ày   /  / 0   

5.    q a      q ả    ườ   Đ    ọ  Đ     a  

6. Đ a   ỉ Đườ   Vũ      P ô  P ườ   B    Đa  

Thành p   B     òa   ỉ   Đ     a  

7.   ô             ệ 

- Đ ệ    o  : 

- Email: 

- Website: 

 

   0251.3830.688 

khoakinhte@dnpu.edu.vn 

http: kinhte.dnpu.edu.vn 

8. Mã   à   đào   o 

* Đ    ọ  

-  ế  o   (NKT) 

- Q ả      k    doanh (NQK) 

*  ao đẳ   

-  ế  o   (NKT) 

- Q ả      k    doa   (NQK) 

- Tài chính ngân hàng (NTN) 

 

 

7340301 

7340101 

 

6340301 

6340101 

6340201 

 

2. L                             Ể  

Vớ            ập            ượ   để x y d     ộ    ườ   Đ    ọ  đa   à         đa      

     p    ợp  ớ  x    ế p       ể          a k        à   ế   ớ     ày              ă   0    

  ệ    ưở     ườ   Đ    ọ  Đ     a  đã ký Q yế  đ        000/QĐ-Đ Đ       ệ    à    ập 

  oa       ế –   ườ   Đ    ọ  Đ     a           ở                   oa       ợp  à     

  ập  ớ    ườ           p       ế Đ     a   

  a  đo    ớ    à    ập k oa   ỉ      bộ  ô   ế  o   (      /QĐ-Đ Đ     ày 

0 /9/ 0    ớ      ượ       ả          à Q ả      k    doa   (      /QĐ-Đ Đ     ày 

01/9/2015  ớ      ượ    0  ả       ).  

Khoa đượ    ao    ệ     đào   o 02 mã ngành       độ đ    ọ  chính quy:  ế  o   (Mã 

ngành: 7340301)  à Q ả      k    doa    Mã   à  : 7340101)   eo Q yế  đ          /QĐ-

B DĐ  ngày 12/01/2011. 

Khoa       ế có        : Đào   o ngu n nhân l c       ượ    ao ở       độ Đ    ọ  ph c 

v  s  nghiệp phát triển kinh tế - xã hội c a khu v c và đ    ướ     ười học sau khi t t nghiệp 

   đ   ă     c ho   độ     o          c giáo d c, kinh tế, xã hội, quả   ý   o       doa   

    ệp  à    q a    à  ước. 

  oa       ế  o   độ     eo Q y   ế          à  o   độ     a   ườ   Đ    ọ  Đ    

Nai Ba   à   k     eo QĐ    195/QĐ-UBND,   ày 21/01/20     a    ba       d    ỉ   

Đ     a     o   đ   ập                ệ        bả   a :  

mailto:khoakinhte@dnpu.edu.vn
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   p   ệ    ưở   q ả   ý   ả       , chuyên viên  à   ườ   ọ     ộ  khoa; t      ệ  

 ô       đào   o; x y d    p       ể    ư          đào   o  à q ả   ý       ượ   đào   o     

      o   độ              k oa  ọ   à  ô      ệ; t      ệ   ô        o   độ    ộ   đ   … 

3                              KHOA          

3.1.                

Cùng với các t  ch c chính tr   đoà    ể    oa       ế   ệ     2    Bộ  ô         ệ   ô   

       y    ô      :  ế  o    Q ả      k    doa    0  bộ p ậ   ă  p ò   k oa        ệ   ô   

     à     í    à      ợ q ả   ý   ườ   ọ    a k oa  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.          

                  a k oa   ệ   ay  à  0   ườ   89,3%   ả        đ                 độ 

đào   o    y    ô       ệp    để   a    a  ô         ả   d y  à  00      y        đ        

         độ đào   o  à     ệp    để        ệ       ô        à     í     a k oa       ể   ư  a : 

TT  ộ p ậ  

             ộ  

          
 ả   

viên 

        ộ            

       ế 
 ợp 

đ    

 rì   độ 

TS ThS       Khác 
      ữ Nam 

1  ã   đ o k oa 01  01 01 01  01   
  

2   ưở   Bộ  ô  02 01 01 02 02   02  
  

3   ả        25 23 2 12 25   22 03  
Đa    ọ  

 ao  ọ  

4 Chuyên viên 02 02  01 02    02   

      ộ   30 26 04 16 30 0 01 24 05   

            Ộ 

     

    LÃ       

     

          

     
     –  Ộ  

     

 Ộ           

        

 Ộ     

     

 Ă  

  Ò   
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4.                 

-   ệ   ay    oa đa          ệ     ệ     đào   o  ệ Đ    ọ   à  ao đẳ     í   q y  ớ  

   ã   à   đào   o  à  ế  o    à Q ả           doa    

- Quy  ô đào   o   a   oa       ế: k oa        ượ     ườ   ọ  đă   ký   ập  ọ  đô   

         ệ Đ    ọ   à  ao đẳ     í   q y       ể     ượ     ườ   ọ   ệ   í   q y q a     

 ă    ư  a : 

 

STT  ăm  ọc S  lượ     ư    ọ  Ghi chú 

1 2015 – 2016 1.496  

2 2016 – 2017 1.404  

3 2017 – 2018 1.251  

4 2018 – 2019 1.345  

 

-   oà   a    oa       ế đã đ y       ợp     q     ế q a   ệ    ậ     ệ     đào   o 

           ào   a p    a       ă        ă    ườ        ao  ư    ắ  kế     a   à   ườ   

 ớ       ướ    o   k        

5. S  M NG, T M                 GIÁ TR  CỐT LÕI, TRI T LÝ GIÁO D C 

5.1. S  m    

- Đào   o              x y d     à  ả    ế  p ư    p  p   ả   d y     yể    ao k oa  ọ  

-  ô      ệ    a    a đào   o                                   ượ    ao   o            k    

 ế  

- N           ở      ã   à    ớ    o   oa       ế  đ p      ớ          p       ể    a 

  oa       ế            à   a   ườ   Đ    ọ  Đ     a             

5.2.   m   ì   m        

-          đế   ă   0    Khoa       ế   ở   à    ộ  k oa  ũ    ọ    a   ườ   Đ   

 ọ  Đ     a   đ  đ     o      ệ           ao       ượ   đào   o đ p     y         a xã  ộ  

                        ượ    ao   o            k     ế                a    ớ             

      a       ườ   Đ    ọ   y  í    o    ướ   

- M       : P       ể   ệ đào   o Đ    ọ    í   q y  à        ô  , x y d      ư      ệ  

khoa   ở   à    ộ  đ a   ỉ uy tín                 yể         à    ế  o    Q ả      k    doa   

     đ a bà   ỉ   Đ     a   à k       Đô   Nam Bộ  P    đ    ă   0    đ       ượ     ườ  

 ọ   ệ Đ    ọ    í   q y      1.500 sinh viên. 

5.3.      r      l   

  oa       ế  o    ọ   và đ  cao                  a : 

“        –          –          –         –           ” 

5.4.  r ế  lý    o d   

“ ọ     b    -  ọ     làm -  ọ      ù         số   -  ọ      ự k ẳ    ị   mì  ”. 

-  ọ     b   :   ườ   ọ     k ả  ă  : 

       k    p              a       o    

       ế   ập     q a   ệ    a           ũ  à  ớ   

          ớ      ắ       d                   đã  ọ  để   ả  q yế      đ        ế  

-  ọ     làm:   ườ   ọ     k ả  ăng: 

     ử d    k ế        kỹ  ă         độ để   ả  q yế  đượ            đ        ế  

          bày   o   ườ  k     ộ                               đã  ọ   à kỹ  ă   đã  à   

     ao độ   để bả                đ      ờ    o  a   a  ả   ậ        à             o xã  ộ   
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-   ọ           số  :   ườ   ọ     k ả  ă  : 

     à    ệ         ập kế  o     à q ả   ý  ô     ệ     ao   ếp  đ     ả        ợ  bao 

d       a      

    Ứ   p    ớ                     a   ộ        

    Q ý   ọ         đ     ay  ẽ p ả    o     ộ        y                à    ý      bảo  ệ 

 ô    ườ    

-   ọ      ự k ẳ    ị   mì  :   ườ   ọ     k ả  ă     o  ập  à p       ể  đượ          

  a           : 

       p         đ o đ        

      o  a           ớ            ớ    o bả        à  ộ   đ     
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PH N II. TÌNH HÌNH TH C HIỆN K  HO CH CHI   L ỢC 

             4 – 2018 

 

    ế    ả đ   đượ       đo      4 - 2018 

1. Công tác chính tr   ư  ưởng, giáo d c rèn luyện 

-  ã   đ o k oa   ường xuyên sinh ho t, quán triệt tới viên ch c và sinh viên trong toàn 

đ   v  nhận th c sâu rộng v  các ch    ư     đường l i c a Đảng, chính sách pháp luật c a nhà 

 ướ    ũ     ư     q y đ nh c a   à   ườ    Q a đ  đã x y d    được tập thể khoa có môi 

  ường chính tr   n đ nh, thông su t t  viên ch   đến sinh viên. Viên ch c và   ười học trong 

k oa đ u có tinh th n học hỏi, nhiệt tình tham gia các ho   độ     ô       đoà    ể c a khoa và 

nhà   ường, lập   ường  ư  ưởng chính tr  v     à    k ô        ường hợp viên ch      ười học 

nào vi ph m pháp luật.   

-   ường xuyên l ng ghép các nội dung giáo d c rèn luyện trong các bu i hội họp, sinh 

ho t chuyên môn, sinh ho   đoà    ể và trong các bu i chào cờ c a k oa  Q a đ  đã x y d ng 

được hình ảnh Khoa Kinh tế đoà  kế    ă   động và sáng t o. 

 2.  ô       p     r ể             l   

-               ự                        

  a  đo   t   ă  2014 – 2018            oa       ế  ă   d            ượ   độ    ũ  

     ớ    à    ập k oa  ă  2014  k oa            29              o   đ :            c là 

nhân s  tách t  Khoa T ng hợp, 13 viên ch c là nhân s    ường Trung c p Kinh tế Đ ng Nai 

sát nhập).  ă   ọc 2015 – 2016, khoa có 33 viên ch      o   đ :   ả       :      ười, 

chuyên viên: 0    ười) vớ            độ: th           ườ   đ i họ :      ười.  ă   ọc 2016 – 

2017, khoa có 31 viên ch      o   đ :   ả       :  9   ườ      y       : 0    ười) với các 

      độ: th       6   ườ   đ i học: 5   ười.  ă   ọc 2017 – 2018, khoa có 29 viên ch c 

   o   đ :   ảng viên: 27   ườ      y       : 0    ười) vớ            độ: th       4   ườ   đ i 

học: 5   ười.  ă   ọc 2018 – 2019, khoa có 30 viên ch      o   đ :   ảng viên: 28   ười, 

   y       : 0    ười) vớ            độ: tiế     0    ười; th       4   ườ   đ i học: 5   ười. 

  a  đo n 2014 – 2018, h     ă   ã   đ o k oa   a   ư  đ  xu t với Ban Giám hiệu 

  à   ường tuyển d ng viên ch            độ cao nh m hoàn thiện và phát triể  độ    ũ   ảng 

d y trong khoa. C  thể:  ă   0    k oa   yển d ng được 06 viên ch            độ th      

tham gia giảng d y; 01 viên ch c th c hiện nhiệm v     y         ă  p ò   k oa  

-           ọ                 ì       

    đ     ô        ọ   ập       ao       độ        ượ   độ    ũ  à    ệ     q a    ọ    

    dà       ã   đ o k oa   ô  k  yế  k í      o  ọ  đ    k ệ     ậ   ợ    o             o   

đ       í        ọ   ập        ao       độ    y    ô       ệp       a  đo    0 4 – 2018       

          đã  oà    à       k  a đào   o    y    ô    ă  b            ớp b   dư        ệp 

         ể: 01 viên ch    oà    à     ư          đào   o tiế      10 viên ch c hoàn thành 

  ư          đào   o       độ th       01 viên ch c hoàn thành lớp Trung c p lý luận chính tr . 

 1.3.  ô       đào   o 

1.3.1. Quy m   à      

-   a  đo    0 4 – 2018  k oa   ô  đ     ỉ             ượ     yể        à    ă  ở các hệ 

đào   o   í   q y  ao đẳ    à Đ i học.  

Bảng thống kê số liệu chi tiết về                    ố          ời học   a các  ă    ố 

  ệ    a      ả    ế    c   ă   ọc      ă   
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 ăm  ọc 

  à   đào   o hệ chính quy 

T ng 
Kế Toán QTKD TCNH 

  i học   o đẳng 
Trung 

c p 
  i học 

Cao 

đẳng 
  o đẳng 

2015 – 2016 489 201 142 476 156 32 1.496 

2016 – 2017 530 181 18 500 147 28 1.404 

2017 – 2018 480 139 0 456 157 19 1.251 

2018 – 2019 521 102 0 604 118 0 1.345 

 

1.3.2.          ì    à      

T   ă   0      ường Đ Đ  th c hiện đào   o theo tín chỉ.   ư          đào   o hệ 

  í   q y       độ Đ i học   à    ế  o    à Q ả      kinh doanh được Bộ  D&Đ  ch p thuận 

theo Quyế  đ nh s     /QĐ-B DĐ     ày   /0 / 0  .   a  đo       ă   0 4 – 2018, Khoa 

th c hiệ  đào   o hệ Đ i học (ngành Kế toán; Quản tr  k    doa     à  ao đẳng chính quy 

(ngành Kế toán; Quản tr  kinh doanh; Tài chính ngân hàng). 

  Đ  đượ  k oa đ  u chỉ   q a      ă  để phù hợp vớ   ă     c c a   ười học và nhu 

c u xã hội. Tháng 1/2016, khoa th c hiệ  “Đ  u chỉ     ư          k     đào   o hệ chính quy 

Đ i họ    ao đẳng ngành Kế  o    à  Đ   à    à    í         à  ” d a trên việ   à  o   đ i 

chiếu với Quy chế đào   o s    / 00 /QĐ-B DĐ     ô    ư   / 0  /  - B DĐ     ô   b o 

s  31/TB-Đ Đ     ày 0 /0 / 0     a   ườ   Đ i họ  Đ ng Nai v  việ  “     đ nh, sửa đ i 

  ư          Đ i họ    í   q y”. Nộ  d    đ  u chỉnh: 

+ T ng s  tín chỉ  oà    ư          k      ớ  đ  ngh  đ  u chỉnh bậ  Đ i học ngành Kế 

toán là 130 tín chỉ, bậ   ao đẳng Kế  o    à  ao Đẳng Tài chính Ngân hàng là 95 tín chỉ (thay 

vì 143 tín chỉ  đ i bậ  Đ i Họ   à  09 đến 112 tín chỉ đ i với bậ   ao đẳng trong   ư          

 ũ   

+ Sắp xếp l i các môn học theo trình t  thời gian nh   đảm bảo đ  u kiện tiên quyết c a 

nh     ô     y     à    đảm bảo khoa học trong giảng d y. 

+ Giảm bớ   ô    ă     ờ   ượng giảng d y và thêm một s  môn nh      y         ư    

trì   đào   o theo chuyên ngành. Phù hợp vớ  x   ướ   đào   o liên thông sau này. 

+ Đ i với học ph n t  chọn   o     Đ  p o   p     o   ườ   ọ            ộ    a   ọ  

để p       ể  kỹ  ă            ệp, sắp xếp   eo  ướ     ư  a :    y     à    ế toán sẽ cho 

sinh viên l a chọn thêm một s  môn ở ngành Tài chính Ngân Hàng hoặc Quản tr  Kinh doanh 

 à   ược l i, chuyên ngành là Tài chính - Ngân hàng thì cho sinh viên l a chọn môn học ở 

ngành Kế toán hoặc Quản tr  Kinh doanh. Việc sắp xếp   ư       đảm cho cho sinh viên t  l a 

chọn thêm môn ở        c khác g n vớ     y     à    Đ ng thời công tác giảng d y và quản lý 

chuyên môn ở   oa được chặt chẽ, h n chế việc mời giảng viên thỉnh giảng bên ngoài. 

  o    ă  2018, khoa xây d      ư          đào   o       độ Đ i học ngành Tài chính – 

      à    à đ  xu t vớ    à   ường tiến hành thành lập Hộ  đ ng th   đ      Đ    o trình 

độ Đ i học ngành Tài chính –       à    QĐ        /QĐ-Đ Đ     ày  9/ 0/ 0     
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Tháng 11/2018, Khoa th c hiệ  đ  u chỉnh thời gian học gi a lý thuyết – th c hành c a 

  ư          đào   o hệ  ao đẳng ngành Kế toán và Quản tr  kinh doanh cho phù hợp với m c 

     đào   o nâng cao kỹ  ă        nghiệp  à q y đ nh c a   ô    ư 0 / 0  /  -B Đ B    

ngày 01/3/2017 c a Bộ  ao độ     ư    b     à xã  ội v  việ  Q y đ nh Quy trình xây d ng, 

th   đ     à ba   à     ư              ch c biên so n, l a chọn, th   đ       o       đào   o 

      độ Trung c p        độ  ao đẳng. Nộ  d    đ  u chỉ  :  ă          ờ học th c hành lên 

15 giờ / học ph n (c  thể: môn 2 tín chỉ: 15 giờ lý thuyết, 30 giờ th c hành; môn 3 tín chỉ: 30 

giờ lý thuyết, 30 giờ th c hành; môn 4 tín chỉ: 45 giờ lý thuyết và 30 giờ th c hành)    o   đ   ý 

thuyết chiếm t  lệ t  30 – 50 %, th c hành chiếm t  lệ t  50 – 70%. T t cả các  ọ  p    đ u có 

đ   ư          ết  oà    ỉ       đ  giả        đảm nhiệm.  

     r             ể   ư      

           ì    à      hệ Đ i học   à            m          :           đào   o 

  í   q y  ập          ờ    a  đào   o    ă      ọ  k  : 

STT Kh i kiến th c 

S  

tín 

chỉ 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kiến th c chung 31         

2 Kiến th       ở ngành 43         

3 Kiến th c chuyên ngành, 

  o   đ : 

53         

3.1 Học ph n bắt buộc 39         

3.2 Học ph n t  chọn 6         

3.3 Th c tập t t nghiệp 8         

4 Khóa luận hoặc các học ph n 

thay thế 

5         

T NG TÍN CH  132 15 17 19 18 18 16 16 13 

 

           ì    à       ệ Đ i học   à         m                      đào   o   í   

q y  ập          ờ    a  đào   o    ă      ọ  k  : 

STT Kh i kiến th c 

S  

tín 

chỉ 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Kiến th c chung 31         

2 Kiến th       ở ngành 48         

3 Kiến th c chuyên ngành, 

  o   đ : 

49         

3.1 Học ph n bắt buộc 35         

3.2 Học ph n t  chọn 6         

3.3 Th c tập t t nghiệp 8         

4 Khóa luận hoặc các học ph n 

thay thế 

5         

T NG TÍN CH  133 15 17 19 15 19 17 18 13 

 

           ì    à      hệ Cao  ẳ     à            m                      đào   o 

  í   q y  ập          ờ    a  đào   o 2,5  ă   5  ọ  k  : 
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STT Kh i kiến th c 

S  

tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Th c 

hành 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 

1 Kiến th c chung 18        

3 Mô đ      y    ô : 70        

3.1 Mô đ       ở 35        

3.2 Mô đ      y     à   32        

3.3 Học ph n t  chọn 3        

T NG TÍN CH  88 738 1185 16 18 20 23 11 

            ì    à      hệ      ẳng   à         m  6340101):           đào   o 

  í   q y  ập          ờ    a  đào   o 2,5  ă      ọ  k  : 

STT Kh i kiến th c 

S  

tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Th c 

hành 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 

1 Kiến th c chung 18        

3 Mô đ      y    ô : 72        

3.1 Mô đ       ở 36        

3.2 Mô đ      y     à   33        

3.3 Học ph n t  chọn 3        

T NG TÍN CH  90 813 1092 16 18 20 22 14 

           ì    à      hệ      ẳng   à   TCNH  m  6340201):           đào   o 

  í   q y  ập          ờ    a  đào   o 2,5  ă      ọ  k  : 

STT Kh i kiến th c 

S  

tín 

chỉ 

Lý 

thuyết 

Th c 

hành 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 

1 Kiến th c chung 18        

3 Mô đ      y    ô : 70        

3.1 Mô đ       ở 35        

3.2 Mô đ      y     à   32        

3.3 Học ph n t  chọn 3        

T NG TÍN CH  88 783 1094 16 18 20 21 13 

 

1.4. Công tác quản lý            à   ư i học 

1.4. .               l                  k    

- V           o   k oa   ô   oà    à      ệ     đượ    ao  th c hiện hoàn t t giảng d y 

các học ph n k p thờ   đ      ế  độ v  thời gian và đảm bảo ch t  ượng cho sinh viên các hệ đào 

t o. Phân công chuyên môn hợp  ý  đ          độ chuyên môn và nghiệp v   Đảm bảo các giảng 

viên đ  s  tiết quy đ nh. Phân công v  trí việc làm phù hợp với  ă   l c c a t ng viên ch c, có 

bản kế ho     ă   ọc hoàn chỉnh, chi tiết t     ă   ọc. M i học k  các T  bộ môn đ u lên kế 

ho ch d  giờ đ    giá giờ d y, góp ý cho giảng viên một cách c  thể nh m nâng cao ch    ượng 

giảng d y. Mặt khác, h        y    ô  đ   được kiể    a đ nh k  t     ă         theo dõi 

giảng d y c a giảng viên. 

 à    ă  k oa         đ         xếp  o              à b    x       đ a k e    ưở    

  o     a  đo       0 4 – 2018, 100% viên ch     o   đ      hoàn thành t t nhiệm v  được 
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p     ô    đ t danh hiệ   ao động tiên tiế     o   đ       u viên ch   đượ    à   ườ   đ    

giá hoàn thành xu t sắc nhiệm v   đ t danh hiệu Chiế         đ a     ở, chiế         đ a   p tỉnh 

và nhận gi y khen c a   à   ường.  

 ăm học   à                S    à     ế  đ    

2014-2015 
*    ế         đ a     ở: 04           

*    y k e    a   ườ  : 03           

   516/QĐ- B D    ày 22/6/2015 

 

2015- 2016 
*    ế         đ a     ở: 05           

*    y k e    a   ườ  : 05           
   633/QĐ- B D    ày 01/7/2016 

2016-2017 
*    ế         đ a     ở: 05           

*    y k e    a   ườ  : 05           
   786/QĐ- B D    ày 08/8/2017 

2017-2018 

* B    k e    a  B D  ỉ  : 0       

     

*    ế         đ a     ở: 0            

*    y k e    a   ườ  : 0            

-     09 /QĐ- B D    ày  9/  / 0   

-    9  /QĐ-Đ Đ     ày   / / 0   

-    9  /QĐ-Đ Đ     ày   / / 0   

 

1.4. .               l         ọ        k    

-     ường xuyên kết hợp giáo d c kiến th c chuyên môn l ng ghép với giáo d c chính tr , 

 ư  ưởng cho sinh viên, nhi             được cử đ   ọc lớp cả       Đả    à được kết n p Đảng 

viên. Đ nh k  hàng tháng khoa th c hiện nghiêm túc sinh ho t chào cờ để rèn luyện, nâng cao ý 

th c cho sinh viên và k p thời giải quyết nh ng v   đ  phát sinh. Kiểm tra chặt chẽ  đô  đ c, 

khuyến khích sinh viên nghiêm túc tham gia các bu i ho   động giáo d c chính tr    ư  ưởng c a 

  à   ường t  ch c: tu n sinh ho t công dân – sinh viên; tuyên truy n, giáo d c pháp luật; Sinh 

viên tình nguyện; Phòng ch ng tệ n n xã hội.   y   dư       ng sinh viên có ý th c học tập, 

rèn luyện t t và cả     o   ước toàn khoa nh ng sinh viên vi ph m k  luật c a   à   ường, c a 

khoa. Nhờ đ         iên luôn có ý th c nghiêm túc ch p hành nộ  q y  q y đ nh c a khoa, nhà 

  ường và Pháp luật.  

-  à    ă  ph i hợp với Đoà    ường, Hội sinh viên   ường và các phòng ban         

  à    ô         ư            o   k  a       yệ  kỹ  ă   cho sinh viên với chuyên đ  “ ọc tập 

 à    eo  ư  ưở   đ o đ c H    í M   ”  “           ới ch  đ  biể  đảo”  “Đ       bả       – 

   a k  a   à    ô  ”   0      ộ    ảo  ướ       ệp   0      ộ      “ ể chuyện t    ư    

đ o đ c H  Chí Minh”…             o   khoa tích c c tham gia các ho   động phong trào và 

đ t nhi     à    í   đ    kể   ư:   ả       p        “      í M    –       ã        ườ ”   o   

 ộ        y p        ô  k oa  ọ  M   –  e      ư  ưở        í M     ă   0    giải nh   d  

thi kể    yệ    ọ   ập  à  à    eo      ư    đ o đ        í M      p  ỉ      ả       b    đ  



12  

nam (2016)  đượ   ă      y k e   ập   ể Ba     p  à   Đoà  k oa đã  oà    à   x     ắ  

  o    ô       Đoà   à p o     ào   anh niên nhiệ  k   0   –  0  … 

- Thành lập quỹ học b ng cho sinh viên: hàng tháng th c hiện trao học b       y   dư     

              o  ượt khó, học giỏi, rèn luyện t t t i bu i lễ chào cờ. 

 -   a  đo    014 – 2018, k oa đã   à    ập được Ban c  v n học tập khoa nh m m   đí   

h  trợ sinh viên trong ho   động học tập và rèn luyện.  à    ă  k oa p  i hợp với c  v n học 

tập th c hiệ  đ        đ ểm rèn luyện và xét kết quả học tập c a sinh viên t ng học k   q a đ  

   p ư    p  p   ải quyết khắc ph c tình tr ng học tập kém và rèn luyện kém c a sinh viên. 

Ngoài ra, CVHT h  trợ khoa trong việc triể  k a       ă  bản c a   à   ường, c a khoa tới sinh 

viên k p thời. 

- Đ i với sinh viên khóa cu i, khoa có kế ho ch  ướng dẫn th c tập c  thể cho sinh viên, 

h  trợ                      c tập phù hợp. 100% sinh viên hoàn thành t t công tác th c tập cu i 

khóa và nhi             được các doanh nghiệp đ         ao  

1.5. Công tác Nghiên c u khoa học 

1.5.1. N          k     ọ                 

- Nhận th   đ y đ  và sâu sắc v  vai trò, v  trí và t m quan trọng c a ho   động Nghiên 

c u khoa họ         đ i với công tác chuyên môn nên h     ă   ã   đ o k oa đ   đ  ngh  

với Ban giám hiệ    à   ường thành lập Hộ  đ ng khoa học và đào   o Khoa Kinh tế với nhiệm 

v  t  ch c và quản lý ho   động NCKH c a giả          o   k oa   eo q y đ nh. Các thành 

viên trong Hộ  đ    đã    c hiện nghiêm túc ch c trách và nhiệm v  được giao, có nhi u ý kiến 

đ      p   o   ệc nâng cao ch    ượng nghiên c u khoa học c a độ    ũ   ảng viên trong khoa 

- T ng s  đ  tài NCKH c p   ườ     o     a  đo n 2014 – 2018: 2 đ  tài.  00  đ  tài 

NCKH c p k oa được Hộ  đ ng NCKH nghiệm thu với kết quả đ         xếp lo i đ t. 

- Khuyến khích các giảng viên trong khoa tích c c viết bài báo nghiên c u, tham gia và các 

hội thảo khoa học chuyên ngành c p qu c gia, c p tỉnh và t i các   ường Đ i học, học viện có uy 

tín trong và ngoài  ước. 

1.5.2. N          k     ọ      s         

Giai đo    0 4 – 2018      yế   ập        ào                đ   à  k          ệ  b o   o 

        ệp cu i khóa. 

1.6.  ô           đ   k e    ưở   

-  ập   ể k oa   ô              đoà  kế  và p    đ    oà    à        ọ     ệ       a   à 

  ườ   đ  ra  đượ  Bộ    o d    à Đào   o k e    ưở        ệ  “Đ     à    í   x     ắ    o   

q         x y d     à p       ể    à   ườ     a  đo    9   – 2016”.      ể: 

         ệ           

 ăm        ệ      đ   
S     à           ăm  ủa quyế  đ     ô     ậ  d    

hiệ      đ                 à      ế  đ    

2014 

 -  

2015 

Tập thể  ao động tiên tiến 
S  516/QĐ-Đ Đ     ày          6  ă   0 5, 

   q a  ba   à   QĐ:   ườ   Đ    ọ  Đ     a  
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 ăm        ệ      đ   
S     à           ăm  ủa quyế  đ     ô     ậ  d    

hiệ      đ                 à      ế  đ    

2015 

 -  

2016 

Tập thể  ao động tiên tiến 
S  633/QĐ-Đ Đ     ày 01 tháng 7  ă   0 6, 

   q a  ba   à   QĐ:   ườ   Đ    ọ  Đ     a  

2016 

 -  

2017 

Tập thể  ao động tiên tiến 
S  786/QĐ-Đ Đ     ày 08 tháng 8  ă   0 7, 

   q a  ba   à   QĐ:   ườ   Đ    ọ  Đ     a  

2017 

- 

2018 

 ập   ể  oà    à   x  t 

sắc nhiệm v   ă   ọc 

2017 – 2018 

S  9  /QĐ-Đ Đ     ày             ă   0    

   q a  ba   à   QĐ:   ườ   Đ    ọ  Đ     a  

+  Hình th   k e     ởng: 

 

 ăm 

 

Hình th   k e    ưởng 
S     à           ăm  ủa quyế  đ    k e    ưởng; 

             à      ế  đ nh 

2015 

- 

2016 

B ng khen Bộ   ưởng Bộ 

GD- Đ  

S     0/QĐ-Bộ GD-Đ     ày   /  / 0      việc 

đ t thành tích xu t sắc trong quá trình xây d ng và 

phát triể    à   ường   a  đo n 1976 – 2016. 

   q a  ba   à   QĐ: Bộ    o d    à đào   o 

2017  

–  

2018 

B ng khen UBND tỉnh 

Đ ng Nai 

S   09 /QĐ- B D    ày  9           ă   0    đã 

có thành tích hoàn thành xu t sắc nhiệm v   ă   ọc 

2017 – 2018. 

   q a  ba   à   QĐ:  B D  ỉ   Đ     a  

1.7.  ô        oà    ể  à  ô       x   d    p     r ể   ả   

- Dướ       ỉ đ o   a   p  y     bộ và  ã   đ o k oa    a  đo       ă   0 4 – 2018 công 

    đoà    ể  x y d     à p       ể  Đả     a   oa k     ế p       ể        ẽ   ô       V    

       o   đ       í         a    a      o   độ   đoà    ể và p o     ào   a   ườ    k oa. Xác 

đ     ô       x y d    Đả    à  ộ     ệ       í         ọ           ậy dướ       ỉ đ o   a 

  p  y     bộ  Ba   ã   đ o k oa đã   ớ     ệ        q          ư       o Đả   xe  x   kế  

  p  kế  q ả     bộ   ả   d y     ô  đ    à  ượ        ỉ      kế    p Đả   đ   a  Trong giai 

đo       ă   0 4 – 20        bộ   ô  đ   da     ệ  “ ập   ể     bộ   o                  ”  

1.8.  ô        ợp           ế 

1.8.1.          à      

  a  đo    0 4 – 2018  k oa p     ợp  ớ    à   ườ     o     ệ  đ y       ợp     q     ế 

  ô   q a    ệ     đào   o            ào   a p    a ở     à    ế  o    q ả      k    doa    

 

     Niên khóa 
  à    ọ          lượ        

viên KT QTKD 

4 2014 - 2018 10 5 15 

5 2015 - 2019 1 10 11 

6 2016 - 2020 1 9 10 

7 2017 - 2021 1 3 4 

T ng  13 27 40 
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 1.8.2. G    l    ă   ó  

 ă   0    k oa p  i hợp vớ    à   ường t  ch     ư            ao  ư   ới ch  đ  “    

giáo d   đế   ă    a  à p       ển gi a sinh viên khoa Kinh tế   ườ   Đ Đ   à   ường Cao 

đẳng  à    í    a   ào”     1371/KH-Đ Đ -QHQT, ngày 08/11/2018) nh m m   đí     ng 

c  m i quan hệ h u ngh   đoà  kết, hợp tác gi a   ườ   Đ Đ   ớ    ườ    ao đẳng Tài chính 

 a   ào  đ ng thờ     p            a    ườ          ộ    ao  ư     ao đ    ă    a   ọc thuật. 

 à    ă     oa               ư            ào đ                   ă     ệ        o đ    

k ệ    o             o   k oa   ao  ư   ă    a          đ   d ễ   ă     ệ đ        ế        a 

    kế   ợp    a     ào   a p    a  ớ     V ệ   a   

Sinh viên Khoa       ế  ũ     a    a     u s  kiệ    ao  ư   ă    a do   à   ườ    à 

 ỉ   Đ     a            ư  ết c  truy n Lào, Camphuchia    ao  ư   ă    a   u ngh  Việt Nam  

- Lào tỉ   Đ     a … 

1.9.  ô       xã  ộ  

 à    ă              à sinh viên Khoa       ế đ   tham gia các ho   động xã hội, làm t  

thiện cùng với nhi u   ư          p o   p    Đ y m nh tinh th n đoà  kết trong khoa qua các 

ho t động thiện nguyện “ lá lành đ   lá     ”  “      y     ư   ”…    m h  trợ    p đ  nh ng 

  ười có hoàn cả   k   k ă       đ a bàn TP. Biên Hòa. Ngoài ra, t a    a   ư          “M a 

   xa  ”    a    a   ế           đ o… 

1.10.  ô           ở vật ch t, tài chính 

    ở  ậ       p        ô       đào c a Khoa Kinh tế đượ  đ    ư k a     a    ớ   ệ 

      p ò    ọ  đ y đ     ế  b  p         ả   d y –  ọ   ập        o   đoà    ể. T   ă   0   – 

2017, khoa ho   động t       ở 1   ườ   Đ i họ  Đ ng Nai, t         / 0   k oa được phân 

 ô       ở vật ch t ph c v  đào   o t       ở 3  ớ      ượ  : 0  dãy p ò   d y  ọ   A B   D   

0  p ò     y       à         y/p ò   ; 0   ộ    ườ    00  0  p ò    ọp  0    ư   ện ph c 

v  sinh viên và giảng viên  0   ă  p ò    à    ệ    o  ã   đ o và chuyên viên hành chính c a 

khoa. 

1.11. Cô       đảm  ảo      lượ   

Khoa       ế triển khai t t các ho   động d  giờ, đ          ờ d y   a   ả              ọ  

k    à    ă     ể  k a  l y ý kiế  đ          a   ườ   ọ           ượ     ả   d y   a   ả   

viên,   p ý      k        ệ    eo         y    ô  để cải thiện, nâng cao ch    ượng giảng 

d y. 

Khoa       ế        ệ    y ý kiến c a Nhà tuyển d     ũ     ư        q a   doa   

nghiệp cho sinh viên th c tập, b      ch gặp g , phỏng v n và phiếu khảo      q a đ     ường 

xuyên rút kinh nghiệ  để  ập   ậ   b  sung, hoàn thiệ    ư          đào   o  đ   ư          ế  

 ọ  p     p ư    p  p   ảng d y          đí         ao       ượ   đào   o p    ợp  ớ      

      ệ   à    a xã  ộ   

2.   Ữ                        Ệ    Ợ               

2.1.            k o   ọ  

2.1.1. Nghiên     k     ọ                 

-   a  đo n t   ă   0   – 2018, ho t động Nghiên c u khoa học c a giảng viên vẫn còn ít 

đ   à   ướng đến việc xây d ng thành giáo trình giảng d y, s   ượ   đ  tài c p   ường, bài báo 

khoa học trên các t p   í  y  í    o    ước và qu c tế th p. 

-   ưa        à   được các nhóm nghiên c u m nh tập trung vào việ    a    a đ u th u 

th c hiệ      đ  tài, nhiệm v  KHCN c a bộ    à      à  ướ   ũ     ư     k ếm các ngu n 

tài trợ qu c tế. 

-   ưa    ch   được các   ư           ội thảo khoa học c a khoa. 
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 2.1.2. Nghiê      k     ọ      s         

Nghiên c u khoa học c a             oa       ế   a  đo    0 4 – 2018   ưa th c hiện. 

Sinh viên     yế   ập        ào                đ   à  k          ệ  b o   o         ệp – đ y  à 

      ế lớn   a   oa       ế  

Nguyên nhân: 

- Do đ  u kiệ  độ    ũ   ảng viên h u hết là n  (chiếm t  lệ trên 80% t ng s  giảng viên 

  o   k oa  đa     o   độ tu i thai sản, con nhỏ nên h n chế v  mặt thờ    a  để tập trung 

nghiên c u. 

- Đ    ớ         a            do đặ        a k      à         ế     yế   à       à   ở 

    d    bà   ập để   o                 o   kỹ  ă        ệp       y    ô    o            

-   à   ườ     ưa          í        ư  đã             quan tâm  p      y đượ   í   đa  

              k oa  ọ  c a giảng viên, sinh viên. 

Đ y  à         n chế c a   oa       ế            ũ     ư   a   à   ườ                 

p ả  k ắ  p     

 2.2. Chiế  lược phát triể  mã   à   đào   o 

M c tiêu mở thêm mã   à   đào   o       độ Đ i học ngành Tài chính ngân hàng trong 

 ă   0   đến nay vẫ    ưa được th c hiện. Nguyên nhân một ph   do đội   ũ giảng d y có 

trình độ tiến    trong khoa r t ít,   a  đo n 2014 - 2018 khoa chỉ có 01 giảng viên          độ tiến 

    khoa thiếu tr m trọng giả                 độ  ao để th c hiện các chiế   ược tuyển sinh và 

phát triển           ã   à   đào   o kh i kinh tế. 

 2.3. Chiế  lược hoàn thiệ       u quản lý và phát triể  độ    ũ   ảng d y 

-   a  đo n 2014 – 2018, k oa   ưa  oà     ệ  đượ  độ    ũ q ản lý c p khoa. Tính tới 

 ă   018  k ô        ưởng khoa, chỉ    0  P     ưởng khoa kiêm ph  trách khoa  0    ưởng 

bộ môn Quản tr  kinh doanh, 01 Ph  trách bộ môn Kế toán. 

- Công tác phát triển độ    ũ   ảng d y          độ cao vẫ    ưa    c hiện được   ỉ  ệ 

  ả                 độ Tiế     ở khoa quá th p      ượ               a    a  ọ   ập        

          ò  í   đ     ày  ẽ ả    ưở        ớ  đế   ô         yể        à p       ể       ã 

  à   Đào   o ở k oa  Độ    ũ   ảng viên cán bộ khoa họ  đ u ngành còn h n chế v  s   ượng. 

-    ưa x y d    được các đ  án trung và dài h n với các m        đào   o để công tác 

đào   o, b   dư    được gắn li n với các ho   động phát triể  độ    ũ  ột cách hợp lý, khoa 

họ  đảm bảo tính    đ nh và có kế ho ch trong triển khai. 

-   ô       đào   o, b   dư ng mặc dù có tiến triể    ư     ưa    c s  gắn kết với ho t 

động giảng d y, các giả                 độ cử nhân Tiế   A     ư     i không thể tham gia 

giảng d y các học ph n Tiếng Anh, ch  yếu chỉ ph c v  ho   động b  nhiệm các ch c danh 

ngh  nghiệp. 

Nguyên nhân: 

-  Đội   ũ giảng viên trong khoa ph n lớn là n  trong độ tu i thai sản nên ả    ưởng tới 

việc học tập       ao       độ chuyên môn, khó th c hiện m c tiêu nghiên c u sinh. 

- Lã   đ o k oa    đ  xu     a   ư    yển d ng giả                 độ tiế       ở     để 

nâng cao ch    ượ   đào   o và th c hiện m c tiêu mở  ã   à   đào   o. Tuy nhiên cho tới nay, 

  à   ường vẫ    ưa   yển d ng được s   ượng giả                 độ Tiế       ư đã đ  xu t.  

-   í        đã    ộ đ i với giả                 độ cao vẫn còn quá th p,   ưa   ật s  h p 

hẫn và có s c c      a   đ i với nh      ường khác      đ a bàn tỉnh. 

 2.4. Công tác tuyển sinh 

Công tác tuyển sinh các ngành Kế toán và Quản tr  kinh doanh hệ        ô    Vă  b ng 2, 

V a làm v a họ   ẫ    ưa đ     ệ  q ả  ao      ượ     yể        ò  q      p.  ă   0    k oa 
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có th c hiện tuyể       Đ         ô     ă  b ng 2 hệ v a làm v a học tuy nhiên s   ượng h     

d  tuyển quá th p  k ô   đ  chỉ      để th c hiệ  đào   o.  

 Nguyên nhân: 

Quy trình, th  t c tuyển       ườm rà, ph c t p và      q a  đến nhi   đ      phòng ban 

  ưa       ph i hợp, th ng nh t trong khâu t  ch c tuyển sinh. 

   2.    ô       đào   o 

 Kế  q ả  ọ   ập   a   ườ   ọ    a  đo    0 4 – 2018   ưa  ao      ượ              ọ  

     b   ả   b o kế  q ả  ọ   ập  ẫ   ò             ệ         ệp   a           k  a       ò     p  

đặc biệt là hệ  ao đẳng   ế    ỉ  í   ở x   đợ  1  đợt 2   o    ă        ể: 

Bảng 1. Thống kê tỷ lệ NH tốt nghiệp trong   a     n 2014 - 2018 

 

 Ă      KHÓA 

   

NH 

  ập 

 ọ  

      

    

    ệp 

 ỷ lệ 

(%) 

     lo           ệp 

X     ắ    ỏ  Khá 
Trung 

bình 

 Ệ         

2014 – 2015 1 193 164 85% 0 8 122 34 

2015 – 2016 2 229 162 70,7% 1 12 117 32 

2016 – 2017 3 279 195 69,9% 0 13 128 54 

2017 – 2018 4 338 282 83,4% 0 3 163 116 

 Ệ      Ẳ   

2014 – 2015 37 187 92 49% 0 0 41 51 

2015 – 2016 38 140 35 25% 0 0 10 25 

2016 – 2017 39 118 31 26,3% 0 0 16 15 

2017 – 2018 40 84 56 66,6% 0 3 28 25 

 

Nguyên nhân: 

- Do           ở   ọ xa   à    ế     q a       q ả   ý   ặ    ẽ   a   a đ            à   ệ  

 ọ   kế  q ả  ọ   ập    p  Mặ  k                     k ô           đa      ớ    à        

  eo  ọ      k    ọ  đượ   ộ  đế   a   ọ  k   ẽ  ả   à    ỉ  ọ . 

-                    x   ướ     í   đ   à           bỏ  ọ    ườ   x y    dẫ  đế  kế  

q ả  ọ   ập   ưa  ao  

 2.6. Hợp tác với các doanh nghiệp 

  a  đo n 2014 – 2018 việc hợp tác với các doanh nghiệp      đ a bàn tỉnh vẫn còn nhi u 

h n chế, do thiếu ngu n kinh phí t  ch    k oa k ô   được ch  động v  ngu n kinh phí. Ho t 

động xây d ng m i quan hệ với các doanh nghiệp ch  yếu đượ  được quan tâm t   ă   0    à 

ph n lớn d a vào m i quan hệ            ưa       ng phát triể  đột phá. 
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PH N III. BỐI C NH VÀ TH C TR NG 

 

1. BỐI C NH QUỐC T  VÀ TRONG   ỚC 

  ộ             ô       ệp           đã  à đa       độ          ếp đế                  

  o   đ                 o d      o   b    ả    ộ    ập q     ế      ở    o d   Đ    ọ  k ô   

  ỉ  à     đào   o              à  ò   à           đ    ớ         o   ả  q yế          đ       

  ễ   a             o xã  ộ        ế  oà        a  ũ   đa       độ         ẽ đế    ệ  q     ế 

hóa cá    ư             o d   Đ    ọ     o   đ        ọ       yế      a : Tr    ức  p ả   a   

 í    íc    p ca   ắ   ớ   ố  cả      c   ễ   ờ   ố   –       ế - xã  ộ  –   ế   ớ ;  ỹ  ă    ò  

 ỏ    ếp cậ    a    ếp   ốc  ế, c       ệ          ,  ổ   ớ   á            ả     ế   ấ   ề   e  

  ớ    íc    p. 

 Đ     ày đặ   a   o    o d    à đào   o     ệ    o  ớ   à       b  độ    ũ          đ p 

    y       p       ể    a đ    ướ   V   đ   à       q      a đ     ậ     y  à đặ   a đ   à 

   yể      ộ         o d    ặ        a   b  k ế         o   ườ   ọ   a    ộ         o d   

giúp phát t  ể   ă        kỹ  ă        đ y đ    ớ   à        o   o   ườ   ọ   Vớ  dò     ảy 

  a      ô       ọ   ập  ớ          p       ể    a k oa  ọ   ô      ệ      p ư    p  p    o 

d      y           ắ    ắ   ẽ                        Mộ    o         đ ể      bậ   à    p    

  a đế       đ    ượ     ườ   ọ   M     ườ   ọ              à k ả  ă    ọ   ập k      a   

      ế  bộ     ô      ệ   o p  p       à    o d        ể    ế  kế  ộ        ọ   ập       b ệ  

p    ợp  ớ            đ    ượ        ể      p           o d   đã đượ  đưa  ào  ử d       

k ả  ă     í         ớ   ă         a       ườ . B        đ     ệ    ếp  ậ    ô         ở     dễ 

dà       bao   ờ  ế  dẫ  đế   ộ       ỏ   à       à    o d       p ả    ả  ờ   à x   đ    k ế  

              à   ườ   ọ      đượ    a   b    o    ư     a    

  ướ    ễ   ả         p       ể    a    o d     o   b    ả              ô       ệp     

     ư     o d   V ệ   a              ậ   ợ   ă  bả  để đ     ậ      ộ  p       ể   à   ộ  

           ô       ệp  ày  a   đế   Đả    à   à  ướ   a   ô  d    ệ    ướ              

       o    o   độ      o d     o   ế  ệ  ư     a     ày 0 /  / 0     ộ                   Ba  

   p  à         ư    Đả   k o   I đã   ô   q a      q yế      9-NQ/TW Về  ổ   ớ  că  

 ả , toàn   ệ  giáo  ục và        ,  áp ứ   yêu c   công     ệp hóa,   ệ      hóa trong   ề  

  ệ  kinh  ế   ị  r ờ    ị     ớ   xã  ộ  c ủ    ĩa và  ộ    ập   ốc  ế  Q a  đ ể    ỉ đ o đ   

 ớ     o d     a      q yế   à: “   yể       q            o d          yế    a   b  k ế       

 a   p       ể   oà  d ệ   ă        à p           ườ   ọ    ọ  đ  đô   ớ   à     ý   ậ   ắ   ớ  

       ễ      o d     à   ườ   kế   ợp  ớ     o d     a đ     à    o d   xã  ộ ”    ày 

04/5/ 0         ướ     í   p   đã ba   à     ỉ          /  -TTg Về   ệc  ă   c ờ    ă   

  c   ếp cậ  C ộc cách      công     ệp       ứ     ớ          ả  p  p q a    ọ      o   đ   

     ướ   y         ay đ         ẽ       í          ộ  d     p ư    p  p    o d          o 

 a                   k ả  ă     ếp   ậ      x    ế  ô      ệ  ả  x     ớ     ày 0 / /2017, 

Bộ    o d    à Đào   o đã  ử   ô    ă       9 /B DĐ - DĐ   ớ       ả         ở    o d   

Đ    ọ  để đ     ướ     ỉ đ o    đào   o                   k ả  ă     í        ớ    ộ     h 

      ô       ệp          ư     ă   0    đ y  ẽ  à  ộ    o        ộ  d       bả  để đ         

đ     ướ   p       ể    o  oà    à    

 ộ     đ     ướ   đ    ớ  giáo d     ệ  Nam trong      ả     ộ  Cách m    công 

    ệp l        ư 
Mộ  là,  ắ    ệc     và  ọc  ớ     c   ễ . 

   o d       p ả   ô p ỏ    à       b    o   ườ   ọ  bướ   ào   ộ              ễ   à   

       à       k    ô      ệ đã  à    o k ả  ă     ếp  ậ  k ế         ở     dễ dà   k  ế  k ế  
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     k ô    ò   a   ý     a “bảo   ể ”   o  ư     a    a   ườ   ọ    ư   ướ  đ y. Mộ    o   

             ếp  ậ  p    ợp  à  ă    ườ      o d   k oa  ọ    ô      ệ  kỹ    ậ   à  o    ọ  

    o d     EM    o     à   ườ      eo đ     ườ   ọ   ẽ đượ    a   b  k ế        ắ        ớ  

          d      a         o          ễ   đượ    ả      ệ       ò   k    p    ô      ệ  ắ  

 ớ  k ế       đượ   ọ    o     ư             o d    đượ  k  yế  k í          o k oa  ọ   kỹ 

   ậ        ả     ệ  p       ể   ô      ệ  ớ   Đ y  à  ộ         ếp  ậ        ô         a   b  

  o   ườ   ọ        k ế        kỹ  ă   để   ườ   ọ       ể  p d    để   ả  q yế      đ    o   

  ộ        

Hai là,  a      hóa các  ộ trình giáo  ục và hình   ức         

M   sinh viên  ẽ             à k ả  ă    ọ   ập k      a   à    ệ       a    o d    à 

p      ệ     ô  dư     à   o độ       để   ườ   ọ  x   đ     à   eo đ       q a            

đa       a       Đ     ày đò   ỏ   ệ          o d              p      ộ          o d   đa 

d    để p         o       k  y    ướ    ọ   ập  à p o         ọ   ập k      a    a        

nhân. Mặ  k       o   x    ế  ô      ệ   ư   ệ   ay    ệ  p       ể       o        đào   o  à 

đ     ế             ế  để đ p               a   ườ   ọ     oà            đào   o  ập            

p       ể            o        đào   o    xa         yế   đào   o   ắ     …  Đ y  ũ    à   ả  

p  p        ệ  đ    ớ   ă  bả    oà  d ệ         o d   “ oà     ệ   ệ          o d   q    d   

  eo  ướ    ệ          o d    ở   ọ   ập      đờ   à x y d    xã  ộ   ọ   ập”   eo           

     q yế      9- Q/ W   a  ộ                   Ba     p  à         ư    Đả   k  a  I  

Ba là,  ẩ           và  ọc         ữ,   ấ  là   ế   Anh;  ă   c ờ   ứ    ụ   công 

   ệ thông tin trong  ọc  ập và   ả  lý. 

Bộ    o d    à Đào   o đã            ướ     í   p   ba   à   Q yế  đ    p   d yệ  

đ      ỉ    b       Đ     d y  à  ọ    o         a  đo    0   – 2025  ớ   ộ     đ     ướ    

  ư “  o bướ  độ  p            ượ   d y  à  ọ    o         o       p  ọ   à       độ đào   o  

k  yế  k í   đưa   o        ào   à   ườ      bậ       o   à      o   độ   xã  ộ   Đ y 

     d y   o        í    ợp   o        ô   ọ  k     à d y      ô   ọ  k       ư  o    à 

     ô  k oa  ọ    ô     y     à       b      o        Đ y          d     ô      ệ      

  ế    o   d y  à  ọ    o        ớ   ệ        ọ    ệ  đ ệ   ử p    ợp  ọ  đ    ượ   để   ườ  

 ọ       ể  ọ    o          ếp  ậ    ế   bả       ọ        ọ       b     ọ  p ư      ệ   đặ  

b ệ    o   p       ể  kỹ  ă      e  à kỹ  ă          o  ô    ườ    ọ    o         o     à 

  ườ      a đ     à xã  ộ  để    o         ả           à          a đ     à   ườ   ọ    ọ        

                    ọ    o         ”  

B        đ     ư             o d     a        a     bảo đả    o   ườ   ọ  đượ    a   b  

        ể  b ế     kỹ    ậ      à  ô      ệ ở      ả       p bậ   ọ  để dễ dà     ếp  ậ        

  ế  bộ    k oa  ọ   à  ô      ệ  V ệ   ă    ườ       d     ô      ệ   ô         o   q ả   ý 

   o d    ũ       đượ  đặ  b ệ        ọ      à      o d   đa     ếp     đ y           ọ    a 

  o   q ả   ý  q yế      x y d     ệ         ô       kế        ô           a Bộ    o d    à 

Đào   o  ớ       ở    o d    à đào   o  x y d        ở d    ệ          a  oà    à    

Bố  là, nâng cao  ă     c và  ở rộ   vai trò của các  r ờ   Đ    ọc. 

Để  ă    ườ    í          a     a                 b          ệ  k ô               ao 

 ă                  k oa  ọ   à   ả   d y        ườ   đ    ọ        ể   ệ   a    ò      p o   

  a        o     ệ         ệ      ệ   đ    ớ         o  à k ở      ệp        o      độ     a 

 ộ    ườ   đ    ọ   ẽ k ô    ò    ớ        o     ệ     o d    à   ay đ     ộ         a      

      Đ    ọ  p ả   à bệ đ       đ y        o         p  ộ  bệ p       o     doa          o   

 ư     a   à      ô    y k ở      ệp         p p       ể    o       à    ô       ệp  Bộ    o 

d    à Đào   o đã            ướ     í   p   ba   à   Q yế  đ    p   d yệ  Đ          ợ      
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     k ở      ệp đế   ă   0      ỉ đ o       ườ   đ    ớ   ô       x y d      ư          đào 

  o    o   đ          a    a   a       à q ả   ý        à  ử d     ao độ    x y d     à  ô   

b        đ    a   a       ư          đào   o       ợ   ệ  p     ợp    a         ở    o d   đ   

 ọ   ớ      doa       ệp  đ       ử d     ao độ     o     ệ  đào   o    ỉ đ o         ở    o 

d   đ    ọ   ă    ườ    ợp      ớ      doa       ệp để  ắ  đào   o  ớ            a       ườ   

 ao độ     o    à   oà   ướ   

      ườ   Đ    ọ   ũ       đ   đ   x   ướ    à   ờ    a  đào   o   ườ   ao độ         

độ  ao  ẽ k ô     ỉ   ớ        o      ay    ă    à  à   o          ộ  đờ   ao độ     a  ọ  k   

  ườ   ọ    ếp     q ay   ở     để         k ế        à kỹ  ă    a  k           ệp  V   ậy   ư 

d y  ũ   a        o d   đ   đ    ẽ   ay đ    k         ườ   đ    ọ  x   đ    q          ọ   ập 

     đờ    ư  à  ộ  p      a     ệ     a       Để    p         ở    o d   đ    ọ  p      y 

k ả  ă       độ           o        ao   ệ  q ả  o   độ     ă    ườ          a    à đa d    

  a      o           o d   đào   o  đ p     y                           a đ    ướ   Bộ    o 

d    à Đào   o đã k      ư    x y d    D    ảo   ậ   ửa đ    b        ộ     đ      a   ậ  

   o d   đ    ọ        Q     ộ  p   d yệ   à   ếp      oà     ệ   ệ        ă  bả  q y p    

p  p   ậ   ướ   dẫ       à     ậ     o d   đ    ọ   a  k   đượ   ửa đ    Bộ  ũ   đã       

  í   p        đ              đ    ọ    ay   ế   o      q yế       / Q- P    í          a    

    đ    ọ   à  o  đườ       yế    a    o d   đ    ọ  V ệ   a   

  ướ  b    ả     ế   ớ   à   o    ướ  đa     ay đ    ộ         a                  ở    o 

d              ậ      để       ao k ả  ă   đ p             q a   doa       ệp  ũ   p ả  

  í        ớ   ô    ườ   đa     ay đ    à     p ả  x   đ        q a    ọ     a   ệ  x y d    

   ế   ượ  p       ể                  ướ   đế           p       ể  b          ô   q a  ợp     

 ớ        ườ   đ    ọ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20  

2.                         -                         

   oa       ế   ườ   Đ    ọ  Đ     a     q         x y d       ưở     à       5  ă , 

 ặ  d  q                à    à p       ể    ưa       ư   đã                       à        à 

k        ệ  q ý b          ế    o    p       ể    a          à b          o    ư     a   

Để        ở x   đ ch m c tiêu, chiế    ược phát triể    o    ư     a     oa       ế sử 

d    p ư    p  p  W   để p     í   đ ểm m nh (Strengths-    đ ểm yếu (Weaknesses-W), 

thờ       ppo       e -O), thách th c (Threats-T) c a  ô    ường      q a     o   đ   đ ểm 

m     à đ ểm yếu chính là nh ng yếu t  ch  quan nội l c (bên trong); thờ      à          c 

chính là nh ng yếu t  khách quan ngo i l c (bên ngoài). 

2.1.   ểm m     ủ    o        ế 

  2.1.1. Đ            sự  à s         

- Độ    ũ   ả           độ tu i bình quân trẻ, có khả  ă     ếp cận nhanh công nghệ mới, 

 ă   động tích c c và nhiệt huyết tham gia các ho   động chuyên môn, ho   độ   đoà    ể, luôn 

đ  đ u trong việ  đ i mới và sáng t o. Tính tới       9  ă   018,                   a k oa  à 

30 viên ch c. T o   đ :   ả       :      ườ      y       : 0    ười vớ            độ: tiế     

0    ười; th           ườ   đ i họ :     ười. 

+ Dưới 30: 06 viên ch c (   ế  20 %) 

+ Từ    đến 40: 18 viên ch c (chiếm 60 %) 

+ T  41 đến 50: 04 viên ch c (13,3 %) 

+ T  51 trở lên: 02 viên ch c (6,7 %). 

- Độ    ũ   ả          a    a   ả   d y chiếm 89,1  đ              độ    y    ô   

    ệp     0    ảng viên g n v   ư   0    ả        đa     eo  ọc Cao học, d  kiế  đế   ă  

2020 giả          o   k oa  00  đ  chu         độ đào   o để tham gia giảng d y). Độ    ũ 

viên ch     a    a  ô        à     í    00  đ  chu n v        độ đào   o và nghiệp v  để 

th c hiện nhiệm v  hành chính c a khoa. 

- Tập thể k oa   ô  đoà  kết, gắn bó th ng nh t cao. Công tác dân ch      ở   ô  được 

phát huy và th c hiện nghiêm túc, bảo đảm quy n dân ch , công b ng, công khai minh b ch. Kể 

t  khi thành lập k oa đế   ay  đ      k ô      đ     ư k  ếu n i t  cáo, không có biểu hiện gây 

m   đoà  kết nội bộ. 

- Tuy mới thành lập t   ă   0   đế   ay   ư     oa       ế đã   o d    được uy tín v  

ch    ượ   đào   o, mặ  d   ă   ọc 2017 – 2018; 2018 – 2019 s   ượ     ười học có giả      

so vớ   ă   ọc 2015 – 2016 do hệ  ao đẳng ngày càng giảm chỉ tiêu tuyển sinh  à    x   ướng 

ng ng tuyển sinh hệ  ao đẳng chính quy   o    ư     a    n, tuy nhiên hệ Đ i học chính quy 

ngày càng phát triển với s   ượ     ười họ  đô     

Bảng thống kê số liệu chi tiết về    ời học  ệ             a các  ă    ố   ệ    a     

 ả    ế    c   ă   ọc      ă   

 

 ăm  ọc 

  à   đào   o 

T ng 
Kế Toán QTKD TCNH 

  i 

học 
  o đẳng 

Trung 

c p 
  i học 

Cao 

đẳng 
  o đẳng 

2015 – 2016 489 201 142 476 156 32 1.496 

2016 – 2017 530 181 18 500 147 28 1.404 
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2017 – 2018 480 139 0 456 157 19 1.251 

2018 – 2019 521 102 0 604 118 0 1.345 

 

-             oa       ế   ô   ă   độ           o   o    ọ   ập  à       yệ    í       

  a    a      o   độ   p o     ào                    ệp đượ      doa       ệp đ         ao    

      ượ    đ p                   ườ     ệ   à    o    ỉ    

2.1.2.          ì    à        à            à        ị k          l                  

m     ó         à   m b        l     

  ư          đào   o  a    à    ế  o    Q ả      k    doa   được xây d ng theo hệ 

       í    ỉ, phù hợp với th c tiễ      V ệ   a     oa   ô        ọ     o     ệ   à  o     ập 

  ậ  để đ      ỉ     ư          đào   o p    ợp  ớ   ă         a   ườ   ọ   à đ p         

          ườ    ao độ    T   ă   0   –  0    k oa đã    c hiệ   à  o    đ  u chỉ     ư    

      đào   o 2 l n (2016, 2018).   

  ư          đào   o đượ     ế  kế k oa  ọ       đ      a  ý    yế   à       à    ớ      

tiêu đào   o  a      ử         đ y đ  k ế          bả     k     ế – xã  ộ , có kỹ  ă       p  m 

ch   đ o đ c t    à     ă     c t  học tập để thích nghi vớ   ô    ường xã hội và hội nhập qu c 

tế. C ư          đào   o đượ  x y d      eo  ướ   tích c c     d     ô      ệ   ô        đ y 

     đào   o       à   và kỹ  ă    x y d ng chu   đ    a   ười học t i thiểu phải thành th o 

Công nghệ   ô          bản, có ch ng chỉ A ngo i ng  hoặc ch ng chỉ  ư    đư     đ i với hệ 

 Đ         ng chỉ Ứng d ng CNTT nâng cao, ch ng chỉ B ngo i ng  hoặc ch ng chỉ  ư    

đư     đ i với hệ Đ  .  

Bên c    đ , t t cả các môn họ  đ      đ   ư          ế   ọ  p    đ y đ     ỉ       

2.1.3. N     lự             khoa  ọ                    ó    m  ă   

 Độ    ũ  iả          oa       ế trẻ, có khả  ă        ò    ọc hỏi và vận d ng công nghệ 

thông tin vào nghiên c u và giảng d y. Một s  giảng viên đã     trì và tham gia một s  công 

trình nghiên c    đã x  t bản một s  đ u sách, t p   í  bà  b o   o    ước và qu c tế. 

 T   ă    0      oa       ọ   x    bả       à    ệ     o       đe   ào   ả   d y    oà  

 a        ă  đ                    b     o    à    ệ     o       đe   ào     d    d y  ọ   ớ  

    đí     o                  ỉ                    à     ư     k ế        ộ  d     

2.1.4.      ự   mố        ệ         l    à                    ệ  

T   ă   0      oa       ế đã x y d    đượ      q a   ệ  ợp         dà   ớ  các doa   

    ệp      đ a bà   ỉ   Đ     a            ợ   ườ   ọ    o   q               ập      k  a  

    k ế    ệ   à   a  k    a   ườ   q a       ư          “  ớ     ệ        ập       ớ  doa   

    ệp”  “  ày  ội việ   à ”  à    ă     oà   a   ô   q a   ệ   ợp          doa       ệp đã 

     ợ k oa   ao           ọ  b      o   ườ   ọ      oà   ả   k   k ă        à    í    ao 

  o    ọ   ập  à       yệ   

 2.1.5. N     lự     sở          

T   ă   0      oa       ế đượ  b    í ở     ở   k a     a     ộ    ã   ớ   ệ       p ò   

 ọ   p ò     y    à   ể   ao    ư   ệ    ộ    ườ    à k       ọ    o   ườ   ọ  đ y đ   đ p     

          ả   d y –  ọ   ập  

V      ở vật ch t, trang thiết b  đ i với kh i ngành Kinh tế r   đ     ả   k    p í đ    ư 

th p (không t n nh ng khoả  k    p í đ    ư   y        ết b , phòng thí nghiệ   …   ư     

kh i ngành khác), ch  yế  đ    ư    mặ   o    ười. 
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2.2.           đ ểm yếu của khoa 

B            đ ể                 k oa       ế  ũ            đ ểm yếu nh   đ nh c n 

khắc ph   để phát triển. 

2. . . Đ            l      k                à     ệ  

       độ    ũ q ả   ý   a đ        ưa  oà     ệ   o  ớ  y          ệ      à đ     ướ   

p       ể    a   oa   o     a  đo n 2018 - 2023 (thành lập Bộ môn Kinh tế     ở nh m th c 

hiện chuyên môn sâu trong phân công giảng d y         ệ  đào   o      ớp         ỉ   ắ       

đào   o hệ v a làm v a học, t  xa…     ệ   ay bộ   y q ả   ý k oa  ớ    ỉ    0  P     ưở   

k oa k    P         k oa      ậy k   k ă    o     ệ         ệ         ế   ượ  p       ể  k oa  

2.2.2. K ó k ă        b     ỡ                                  

- Độ    ũ   ảng viên c a   oa       ế   ệ   ay vẫ    ưa đ p     đượ  100%          

      độ đào   o Đ    ọ  (còn 03 giả          ưa    b ng th          ưa   ể đ p  ng yêu c      

  ệ  p       ể  đào   o          à            k oa  ọ       ượ     ế       ệ   ay q   í   cả khoa 

chỉ có 01   ế        o  ới nhi     ườ   Đ    ọ    o                  độ    ũ     bộ khoa học 

đ u ngành t i Khoa Kinh tế  ò     p  q y  ô đào   o ở m c trung bình. 

- Giảng viên n  24/28 giảng viên chiếm t  lệ 86%, p     ớ   ò    o   độ        a   ả    o  

nhỏ     k   k ă         ế   o     ệ    a    a                  à đ    ư   o          u khoa 

học (NCKH). 

- Một s  giảng viên còn thiếu kinh nghiệm th c tế, h u hết chỉ giảng d y ở khoa sau khi ra 

  ường ch  không tham gia kinh doanh, nghiên c u th c tế t i doanh nghiệp   o   k   đ   ếu 

mu n mở rộng và phát triển hệ b   dư    đào   o ngắn h n thì kinh nghiệm th c tiễ  đ     a  

trò r t quan trọng. 

2.2.3. Khó k ă                               à      ụ   ở   ì          

  ưa x y d    được các nhóm nghiên c u m    để đ  xu t và triển khai hiệu quả     đ  

án nghiên c u học thuậ                ộ    ảo k oa  ọ     y     à    ò        ế do    ế  

k    p í          à    đ    ư            ở   ả         

  ệ   ay  k oa  ẫ    ưa           ô                     a    í       d    p         o 

 ô       đào   o   à    ế  o    à Q ả      k    doa    

2.2.4.   ó k ă        sở                       bị   ụ   ụ  à                  

Mặ  d  k oa đượ  b    í     ở  o   độ   k a     a     ộ    ã    y         a      ế  b  

p       d y –  ọ   ò    ưa đượ  đ    ư   ỉ       P ò     y  í         à     ưa đượ   oà  

   ệ     ệ   ập   ậ  d  liệu ph n m m liên quan chuyên ngành  ế  o     ưa đượ  đ    ư k p 

thờ   à đ ng bộ. 

2.2.5.    l ệ    ụ   ụ  à                  k ố    à                             

          

Hiện nay, tài liệu học tập, giáo trình chuyên ngành Kinh tế còn thiế     ưa đ p     được 

yêu c u ph c v  ch    ượng d y, họ       ượ     ả          a    a   ế     o        ò  í     ưa 

  ậ        y                  k oa  ọ       đ          a  k ảo    k      à   k     ế   o   

  ư   ệ    ườ    ò    ưa đượ  p o   p    

2.3. Phân tích     ội 

-       ườ    ao độ    à           ười học c a kh i ngành Kinh tế r t lớn, đặc biệt trong 

  a  đo n hội nhập qu c tế   ư   ện nay. Th c tế cho th y, h u hết t t cả       ườ   Đ i họ  đ u 

mở rộ   p       ể  ở kh i ngành kinh tế. 

- Ngu n tuyển sinh ti    ă       đ a p ư     Đ ng Nai là tỉnh cửa     đ   ào      k    

tế Đô    a  Bộ, là một trong ba góc nhọn c a tam giác phát triển Thành ph  H  Chí Minh – 

B    Dư    – Đ ng Nai và là tỉnh có s   ượng khu công nghiệp và c m công nghiệp r t lớ   ớ  
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3  k    ô       ệp đ            o    ả  ướ       ậy có thể khẳ   đ nh ngay t   đ a p ư     

chúng ta có ngu n tuyển sinh r t ti    ă    

- Học phí th p, dễ           ười họ   ũ    à  ộ   ợ    ế  ớ     ườ   Đ i họ  Đ     a   à 

  ườ   Đ    ọ   ông lập duy nh        đ a bà   ỉnh, m c họ  p í   eo q   đ nh c a   à  ước r t 

th p khi so sánh vớ        ườ   đ i họ  k      o    ỉ    à k       p ía  a   V   ậy          

        yể        ớ    o    ả  ướ   

- V    í k oa đặt t       ở         sở h  t ng t t, g n các khu công nghiệp, n m g n Bình 

Dư     à  P.HCM t o đ  u kiện thuận lợ    o   ười họ  đ ng thời giúp việc di chuyển dễ 

dàng, tiện lợ       

2.4. Phân tích thách th c 

2.4.1.  ọ           là m           s         là m              l   

Đ    ọ  Đ     a   à   ườ           ộ   y ba       d    ỉ    à p      ộ              à 

 ướ           ọ  p í đượ  q y đ    bở   ộ  đ         d    ỉ    M    ọ  p í    p  à  ộ   ợ  

  ế        a     yể         ư    ũ    à  ộ              ớ  đ    ớ    à   ườ      k    p í x y 

d        ở  ậ            đ               à đ    k ệ  đ p               ày  à    ao   a   ườ  

 ọ   

2.4.2.  ự              à   à        ắ    ữ             Đ    ọ       l    à     l   

Hệ th ng giáo d c Đ i học Việ   a  đa         ng s  phát triển mới,   ườ   Đ i học 

Đ ng Nai nói chung, Khoa Kinh tế nói riêng đa    à  ẽ gặp phải s  c nh tranh r t lớn với nhi u 

    ở giáo d   Đ i học cùng kh     à    đặc biệ   à         ở giáo d   Đ i họ   ư    c với ti m 

l c tài chính m             à    í             đ    ư  ớ   bà  bả         ở  ậ         ệ  đ    à 

                        độ  ao p               đào   o                   ẽ  ớ    ườ   ọ   

  ỉ  í              đ a bà   P B     òa đã       c      a        ớ     đào   o kh i ngành kinh 

tế    a       ườ   Đ    ọ    ư   ườ   Đ    c H     Đ   ô      ệ và một s        ường Cao 

đẳng có liên kế  đào   o       độ Đ i học ở kh i ngành này. Mặc dù là t ườ    ư   ư   Đ i học 

L c H     à Đ i học Công nghệ đượ  đ          t cao, cả  a    ườ   đ   đã hoàn thành công 

tác kiể  đ nh ch    ượng giáo d c và tiến tớ  đào   o       độ Th         ế        o   k   Đ    ọ  

Đ     a   ẫ    ưa     v    được chỉ tiêu tuyể             độ Đ i họ     ưa  oà    à    ô   

    k ể  đ          ượ       ở    o d   Đ    ọ   

Hiệ   ay                 ườ   Đ i họ  đào   o k      à   k     ế  ớ  q y  ô  ớ   x y 

d    đượ       ế  à  y  í    o    ướ    ư Đ    ọ        ế q    d    Đ    ọ        ế  P   M  

Đ    ọ        ế – Đ  Q      a  à  ộ    ọ    ệ   à    í    Đ    ọ    o     ư   … V   ậy  

để        a   đượ   ớ          ườ     à    ập     đờ        ư      ệ    ư      đò   ỏ    oa 

      ế              ườ   Đ    ọ  Đ     a                p ả        đ    ư   ỉ            ẽ 

       ở  ậ                                độ  ao  đ    ớ    o     ư           à p ư    p  p 

đào   o    a                ệ     yể  đ      để                 yể         o    ả  ướ   

 2. . .      ự                          l         

  ệ   ay    ệ  p       ể  độ    ũ   ả   d y          độ  ao ở k oa đa    à     đ   a    ả   

  ế     đ     à    ế  o    à Q ả      k    doa      ế         ọ   mặ  d  k oa    đ  xu t 

tuyển d ng h     ă    ư    ẫ    ưa   yển d    được   ý do:      ế   í         đã    ộ cho 

Tiế     q      p, vì vậy k ô      động l           được Tiế     ở l     ườ    à k  yế  k í   

  ả          a    a  ọ   ập                  

Vì vậy, thách th c lớn hiện nay c n kiệ   oà  độ    ũ   ảng d y          độ  ao ở ngu n 

t i ch , c n khuyến khích giả          a    a đ   ọc nghiên c u sinh. 
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2.5.   ệ    ả  ủ  p         m   rậ  SWOT 

V     bản, phân tích SWOT (hay ma trận SWOT)  t c là phân tích 4 yếu t : Strengths 

 Đ ểm m      Weak e  e   Đ ểm yế     ppo       e       ội), Threats (Thách th       ệ  p    

tích SWOT là yếu t  quan trọ    à  à k     ỉ  a    o  à   độ     a k oa để        ệ   ập kế 

 o       ế   ượ  p       ể  k oa  đưa  a     q yế  đ      ả  q yế            ế  đ ể  yế   p    

   ể        ế       x y d       ế   ượ      dà    a k oa  

Q a   ệ  p     í    W   ở        o    y   oa       ế - Trườ   Đ    ọ  Đ     a     

nh    đ ểm m nh hết s      bả    ượt trội so vớ          ở đào   o k         đ a bà   ỉ    à 

k          y        ũ            ột s  đ ểm yế      k ắ  p               ộ  đã p     í     o 

th y    oa       ế đa            đ    k ệ   à       ă   để phát triển. Trong các thách th c, 

một s  là nh ng thách th c có tính hệ th ng c a giáo d   Đ i học Việt Nam, một s  là nh ng 

thách th c có tính nh t thời, có thể     đ i và cải thiệ   Đưa  ào  a   ận, có thể rút ra một s  

đ     ướ   p      y đ ểm m nh, khắc ph   đ ểm yếu, tận d        ội,  ng phó với thách th c 

để phát triể    oa       ế  
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PH N IV.         , CHI   L ỢC PHÁT TRIỂN KHOA KINH T  

        N 2018 – 2023 

 

1.     Ở PHÁP LÝ XÂY D NG CHI   L ỢC KHOA  

-  Q yế  đ       43/2007/QĐ-B DĐ     ày   / / 00  c a Bộ Giáo d    à đào   o Ban 

hành quy chế đào   o Đ i học  à  ao đẳ    ệ   í   q y   eo  ệ        í    ỉ; 

- Luật Giáo d   Đ i học s  08/ 0  /Q    được Qu c Hộ   ước Cộng hòa xã hội ch  

    a V ệt Nam khóa XIII, k  họp th  3 thông qua ngày 18/6/2012. 

-      q yế      9-NQ/TW, ngày 4/11/2013 c a Ban ch p  à         ư    Đảng V  đ   

 ớ   ă  bả   toàn d ệ  giáo d   và đào   o  đ p     yêu     công     ệp hóa,   ện đ   hóa 

trong đ    k ệ  kinh  ế       ườ   đ     ướ   xã  ộ          a và  ộ    ập q     ế  

- Quyế  đ nh s  70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014 c a Th   ướng Chính ph  Ban hành 

đ  u lệ   ườ   Đ i học. 

- Chỉ th  s  16/CT-TTg ngày 4/5/2017 c a Th   ướng Chính ph  v  việ   ă    ườ    ă   

l c tiếp cận cuộc cách m ng công nghiệp l n th  4. 

-  ô    ă       9 /B DĐ - DĐ     ày  / / 0     a Bộ   ưởng Bộ Giáo d    à Đào 

t o ký gử        ườ   Đ i họ    ao đẳng v  nhiệm v  đào   o ngu n nhân l c có khả  ă     í   

 ng với cuộc Cách m ng công nghiệp 4.0. 

- Q yế  đ        9 /QĐ- B D    ày   /0 / 0     a    ba       d    ỉ   Đ     a  Phê 

d yệ  Quy   ế          à  o   độ     a   ườ   Đ    ọ  Đ     a   

- Quyế  đ nh s  568/QĐ-Đ Đ     ày 09/8/2013 c a Hiệ    ưở     ườ   Đ i họ  Đ ng 

Nai v  việc Q y đ nh công tác chuyên môn. 

-  Quyế  đ nh s     /QĐ-Đ Đ     ày   / / 0     a Hiệ    ưở     ườ   Đ i họ  Đ ng 

Nai v  việ  Ba   à     ư          k           độ Đ i học. 

-  Quyế  đ nh s     /QĐ-Đ Đ     ày 0 /8/2018 c a Hiệ    ưở     ườ   Đ i họ  Đ ng 

Nai v  việ  Ba   à     ư          k           độ  ao đẳng.  

- Quyế  đ nh s     /QĐ-Đ Đ     ày   / / 0     a Hiệ    ưở     ườ   Đ i họ  Đ ng 

Nai v  việ  Q y đ nh v  một s  nội dung vi ph m và khung xử lý k  luật sinh viên. 

-  Quyế  đ nh s  9  /QĐ-Đ Đ     ày   /9/ 0     a Hiệ    ưở     ườ   Đ i họ  Đ ng 

 a  Q y đ nh chu n tham gia công tác xã hộ  đ i với sinh viên hệ chính quy c a   ườ   Đ i 

họ  Đ ng Nai. 

-  Quyế  đ nh s     /QĐ-Đ Đ    gày 08/12/2016 c a Hiệ    ưở     ườ   Đ i họ  Đ ng 

 a  Q y đ nh v  Chu   đ    a       độ ngo i ng , tin học. 

-  Quyế  đ nh s  9  /QĐ/   V-Đ Đ     ày  0/9/ 0     a Hiệ    ưở     ườ   Đ i học 

Đ     a  Q y đ nh v  việ  đ        kết quả rèn luyện c a sinh viên   ườ   Đ i họ  Đ ng Nai. 

- Quyế  đ nh s  568/QĐ-Đ Đ     ày 09/8/2013 c a Hiệ    ưở     ườ   Đ i họ  Đ ng 

Nai v  việc Q y đ nh công tác chuyên môn. 

- Kế ho ch s  904/KH-Đ Đ     ày 08/8/2018 c a Hiệ    ưở     ườ   Đ i họ  Đ ng 

Nai Kế ho    đảm bảo ch t  ượng giáo d    ă   ọc 2018 – 2019. 

- Quyế  đ nh s  9  /QĐ-Đ Đ     ày   / / 0     a Hiệ    ưở     ườ   Đ i họ  Đ ng 

Nai v  việ  Q y đ nh v  đ         ọc ph   đào   o theo học chế tín chỉ. 

- Quyế  đ nh s  9 9/QĐ-Đ Đ     ày   / / 0     a Hiệ    ưở     ường Đ i họ  Đ ng 

Nai v  việ  Q y đ nh v  bài tập lớn và khóa luậ  đào   o theo học chế tín chỉ. 

-  Quyế  đ nh s  9 0/QĐ-Đ Đ     ày   / / 0     a Hiệ    ưở     ườ   Đ i họ  Đ ng 

Nai v  việ  Q y đ nh v  công tác học v  dùng cho sinh viên hệ   í   q y đào   o theo hệ th ng 

tín chỉ. 
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2.                 L Ợ              18 – 2023 

 

2.1.  ô        ư  ưở          r      o d   r   l  ệ  

2.1.1.  ụ       

 ă    ường s   ã   đ o toàn diện c a Đảng, x y d     ập   ể    đ     đoà  kế ,       

         ư  ưở     í           o d         yệ     ô        ườ    ợp            à   ườ   ọ  

  o   đ         p    p  p   ậ    ệ           ư  ưở     í        P    đ     ô  đ   da     ệ  “ ập 

  ể   o                  ”, “ ập thể hoàn thành xu t sắc nhiệm v ”  đ  đ     o    ọ   o   

độ     a   à   ường. 

 2.1.2. G         

- Xây d ng, triể  k a        ư             o d c, rèn luyệ              eo    ế   ý   a 

  ườ      a k oa “ ọ  để b ế    ọ  để  à    ọ  để             ớ   ọ    ườ   à  ọ  để    

k ẳ   đ         ” 

-  oà     ệ  bộ Q y  ắ      xử   a   oa       ế   ướ    ớ  phong trào xây d     ă    a 

Đ i học c a   oa    a   ường.   

-   y d      oà     ệ       ộ  q y  Q y đ           ếp        yệ    a   ườ   ọ      k oa  

-                    b          o   đoà    ể   o   độ   p o     ào đoà    ể       ă   

 ườ        ao  ư         ể     a   ả        –               đoà  kế    o   đ         ô   q a 

đ     y      y            p    o d         yệ          à    ập   ườ    ư  ưở     í            

 à    k    đ      o              à             o   đ       

  2.    ô       p     r ể             l   

  2. . .  ụ       

* Đ          n lý: 

+ Hoàn thiện việc b  nhiệ  độ    ũ q ản lý c p khoa ở các v    í:   ưởng khoa, Phó 

  ưởng khoa. 

+ Đế   ă   0     oàn thành việc thành lập bộ môn Kinh tế     ở để  ướ    ớ  chuyên 

môn sâu trong phân công giảng d y.  

+ Hoàn thiện việc b  nhiệ  độ    ũ         quản lý chuyên môn c a khoa ở các bộ môn. 

* Đ          ng viên, chuyên viên: 

+ Xây d    độ    ũ giảng viên   oa       ế đ     s   ượng: đến  ă  2023, độ    ũ   a  

gia giảng d y có khoảng 45 giảng viên. Bao g m    h u khoảng 33 giảng viên t  ngu n tuyển 

d ng  à  ợp đ    dà                   , giảng viên kiêm giảng và thỉnh giảng khoảng 12 giảng 

viên. 

+ Phát triể  độ    ũ   ảng viên m nh v  ch    ượng: đến  ă  2023, s   ượng giảng viên t i 

Khoa có ít nh t 5 tiế     ở       à    ế  o    Q ả      k    doa   bao g m ngu n tuyển d ng 

mới và ngu n t i ch  qua việc khuyến khích giảng viên trong khoa tham gia nghiên c u sinh, 

nh   đ p  ng công tác giảng d y và th c hiện các m c tiêu tuyển sinh, mở các mã ngành mới.  

+ Đế   ă   0    100  độ    ũ giảng viên và chuyên viên trong khoa đ p     đượ  y   

    đ                  độ đào   o  à    y    ô      ệp    ở           í   ệ   à    

2.2.2. G         

 +        ệ    yể  d      ả                 độ  ao  à    ă  để b       đ      ượ   

  eo          đ   a    o  ọ  đ    k ệ     ậ   ợ        ế độ ư  đã   ao để  à  độ            đ y 

  o       ả          o     oa  à                    o    à   oà   ướ          ệ  ký  ợp 

đ    dà                     ớ        ả                 độ   ế      p      o  ư   a    a   ả   d y 

 à            k oa  ọ      k oa  

+ Xây d ng kế ho ch đào   o, b   dư ng  à    ă  cho t ng v  trí việc làm (viên ch c 
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quản lý , giả            y                 đ p  ng yêu c u phát triể   ă     c ngu n nhân l c, 

t o d     à đ          ă   o  đ i mớ   à  ă   o   ợp tác, chia sẻ c a   ường. 

+ Đ nh kì t  ch c cho giảng viên đ  tham quan th c tế, học tập kinh nghiệm t i các 

doanh nghiệp nh m nâng cao kiến th c chuyên môn, nghiệp v    ả   d y  

+ T  ch c các lớp đào   o hoặc khuyến khích viên ch     o   đ      tham gia học tập, b i 

dư          độ Công nghệ thông tin nâng cao nh m  ng d ng t t trong ho   động giảng d y và 

công tác. 

+ T  ch c các lớp đào   o hoặc khuyến khích viên ch     o   đ      tham gia học tập, 

nâng cao       độ ngo i ng  nh m gắn vớ  đ     ướng hội nhập qu c tế, giảng d y một s  học 

ph n chuyên ngành b ng tiế   A    Đ i vớ  độ    ũ chuyên viên thì mở thêm các lớp, khóa b i 

dư ng tiếng Anh giao tiếp, ph c v  ho   động cộ   đ ng và kiể  đ nh ch    ượng. 

+ T o đ  u kiện và cử chuyên viên, giảng viên tham gia lớp b   dư ng quả   ý   à  ước 

ch c danh ngh  nghiệp chuyên viên, chuyên viên chính; lớp b   dư ng nghiệp v   ư 

ph m… à      ở để giả          a    a      à x     ă   h ng ch c danh ngh  nghiệp, nh m 

đ p  ng m c tiêu xây d ng độ    ũ ch    ượng cao ph c v  công việc. 

 2. . .           ụ     

Bảngchỉ tiêu, kế ho ch phát triể   ội   ũ   ảng viên   a     n 2018 - 2023 

 ăm học 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2020 

- 

2021 

2021 

- 

2022 

2022 

- 

2023 

T ng s  giảng viên    o   đ : 34 34 35 40 45 

+  V      u 28 30 30 30 33 

+ GV thỉnh giảng, GV kiêm giảng 6 4 5 10 12 

+ Tiế     2 2 2 3 4 

+ Th      29 29 32 37 41 

+ Cử nhân 3 3 1 0 0 

T ng s  chuyên viên 2 2 2 3 3 

 

2.3.  ô       đào   o 

2.3.1.  ụ       

- C ư          đào   o:  

  a  đo n 2018 – 2023 sẽ th c hiệ   à  o   đ  u chỉ     Đ     m cập nhật k p thời xu 

 ướ   đào   o   o    ước và qu c tế, phù hợp vớ  Q y đ nh c a Bộ GD-Đ   Nộ  d    đ  u 

chỉnh tập trung vào việc chú trọng phát triển, x y d      Đ    eo  ướ       d     ô      ệ 

  ô        đ y      đào   o       à         đ            đào   o      ử      k      à   k    

 ế    đ  kỹ  ă        ệp       y    ô   p         đ o đ        p o                 y b   

 ớ      k     ế       ườ    C  thể: 

 +V  kh i kiến th   đ    ư   :   ay   ế học ph n Toán kinh tế 1 (3 tín chỉ) thành học 

ph n Toán cao c p (3 tín chỉ) cho phù hợp vớ    ư          đào   o c a       ườ   Đ i học 

hiện nay và vẫn gi  nguyên s  tín chỉ hiện hành. 

+ V  kh i kiến th       ở ngành: Thay thế học ph n Toán kinh tế 2 (3 tín chỉ) thành 2 học 

ph n:  à    í    ă  bản (02 tín chỉ ) và P ư    p áp t   ư    o   k     ế (2 tín chỉ) cho phù hợp 

với ngành ngh  và phù hợp vớ    ư          đào   o c a       ườ   Đ    ệ   ay    ư  ậy ph n 

kh i kiến th       ở   à    ă           í    ỉ. 
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+ V  kh i kiến th c chuyên ngành Kế toán: Thay thế học ph n Hệ th ng thông tin kế toán 

(3 tín chỉ) thành học ph n Kế toán tài chính 4 (2 tín chỉ) với trọ        ướng dẫn thiết lập Báo 

cáo tài chính nh     a  ă         ượ   đào   o cho chuyên ngành Kế toán, giảm bớt 1 tín chỉ 

chuyển qua học ph n Kế  o    à    í       ă      tín chỉ c a học ph n Kế toán tài chính 3 t  2 

tín chỉ lên thành 3 tín chỉ nh   đưa  ào   ảng d y b                       c kế toán v  d ch v  

du l ch – khách s n – nhà hàng và kế toán xây lắp nh   đ p  ng với nhu c u th    ường hiện 

nay. 

+ V  kh i kiến th c chuyên ngành Quản tr  kinh doanh: Thay thế học ph n Kế toán hành 

chính s  nghiệp (3 tín chỉ) thành học ph     ư        đ ện tử (3 tín chỉ  đưa  ng d ng công 

nghệ vào quản tr  kinh doanh nh   đ p  ng vớ  đò   ỏi c a th    ường, phù hợp với nhu c u 

th c tế   o    ước và qu c tế. Việc thay thế này phù hợp vớ     y     à   đa   đào   o và gi  

nguyên s  tín chỉ hiện hành. 

+ Mở các hệ đào   o k      ư        ô         ớp b   dư    đào   o ngắn h n. 

+ Xây d      ư          đào   o       độ đ i học ngành Tài chính Ngân hàng. 

-      lượ   đào   o  đế   ă   0 3,   oa       ế   ở   à   đ a   ỉ  y  í           ượ   

đào   o   o    ỉ   Đ     a   à k       p ía  a         ọ   p       ể  k ế          y    ô   

    ệp     ẫ  kỹ  ă          o   ườ   ọ   đả  bảo đ p     y         ày  à    ao   a     

  ườ    ao độ     o    ướ   à q     ế  

2.3.2. N óm           

-          ì    à     : 

+        ệ   à  o    đ      ỉ    x y d      ư          đào   o       độ Đ    ọ    à   

Q ả      k    doa    à  ế  o   đ    k     ă /         o p    ợp  ớ                    ượ   

đào   o. 

+ Thiết kế và phát triể        ư          đào   o có tính liên ngành và xuyên ngành kết 

n i chặt chẽ gi a kh i ngành kinh tế với kh i ngành công nghệ nh m t o ra giá tr   ượt trội, 

th ng nh     o   ười học trong n n kinh tế s    ệ   ay. 

+ Xây d ng kế ho ch để phát triển nhi     ư          đào   o (chính quy, liên kết, liên 

thông). 

+ Phát triển hợp tác vớ         q a   doa       ệp trong  ước để t  ch         ư          

đào   o ngắn h      ư             ng chỉ ngh   à       ư             n luyện, nâng cao trình 

độ có tính cập nhật và th c tiễn cao. 

+ Phát triển hình th   đào   o tr c tuyến   eo x   ướng c a xã hội  à đ p  ng nhu c u 

công nghệ s  trong b i cảnh thờ  đ i công nghệ 4.0. 

+ Th c hiệ  đ  xu t vớ    à   ườ  : Đ i với các học ph     ay đ        à  ư    đư     

các học ph n có s    ay đ i v  s  tín chỉ   o   đ     tín chỉ c a học ph   k  a  a   ao           

     đượ  đă   ký  ọc cải thiện, học l i chung với các lớp k  a  a   Đ i với các học ph n có s  

  ay đ i v  s  tín chỉ    o   đ     tín chỉ c a học ph n các khóa sau th p      oặc do phân tách 

hặc hợp nh t các học ph n, hoặc do giảm tải và thay thế học ph                 đă   ký được 

mở lớp họ        để đảm bảo được s  tín chỉ  ũ     ư       ượ   đào   o    o     ường hợp s  

 ượ             đă   ký k ô   đ        để mở lớp thì sinh viên có thể t  ôn tập để thi kết thúc 

học ph n.   o     ường hợp sinh viên học chung vớ  k  a  a                 đ  p ả  được giảng 

viên giảng d y hoặ  đ             để có thể xem xét cân nhắc với s  tín chỉ  ư     ng với 

  ư          đào   o c a k  a đ   

-      l      à        

+   a  đo n 2018 – 2023, chú trọng phát triển, xây d ng giáo trình, tài liệu chuyên ngành 

ph c v  công tác giảng d y và học tập   o   đ     . Tiến hành thành lập các nhóm biên so n tài 
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liệu giảng d y   ô   q a đă   ký c a giảng viên và q y đ nh c  thể: m i học ph n sẽ có ít nh t 

t    đến 3 giảng viên cùng tham gia biên so n nh   đảm bảo không b  động trong việc phân 

công giảng d y đ ng thời th ng nh   đượ      ộ  d     à            à    ệu giảng d y cho t ng 

học ph n và  à   ă     phát triển thành Giáo trình giảng d y. Việc th c hiện phân công biên 

so n này sẽ góp ph n nâng cao ch t  ượng giảng d y c a giảng viên trong khoa, đưa việc phân 

công giảng d y đ   ào    nếp, có chi u            p     ợp k oa  ọ   

+ Đ    ớ  p ư           ả   d y  đ          ườ   ọ   ư      í    ớ  đ     ướ          

      ô   q a   í        k  yế  k í         à    y    ả    à   q ả   a       ào  o   

độ   đào   o   

+ Xây d ng hệ th ng bảo đảm ch    ượng bên trong phù hợp để đo  ường hiệu quả đào   o 

và cải tiến liên t c. 

+ Xây d ng và phát triển môi   ườ   đào   o   ô    ường giảng d y  ng d ng công nghệ 

hiệu quả   ư e-learning, blended learning, v.v...) h  trợ ho   động d y  à  ọc và kiể    a đ    

     ư      í    ới chu   đ u ra   Đ   

+ Phát triển công c  BĐ   đo  ường m   độ đ   được chu   đ u ra c a   ĐT. 

+                o   độ     o   k  a  k ế   ập để                     ả      ệ        ế 

 ả  x     k    doa    p       ể  kỹ  ă            ệp  à kỹ  ă         

+       ao       ượ   đ    ào            ệ   í   q y để đả        ượ   đào   o      

     đ         đ    a   

+         k ể    a  đ          ờ d y   ả        đ    k             ao       ượ   đào 

  o  

2.3.3.      mụ      , k  ho ch phát tri    à    o  ụ     

 ăm học 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2020 

- 

2021 

2021 

- 

2022 

2022 

- 

2023 

Bậ  Đào   o 
Đ  &  Đ 

  í   q y  

Đ  &  Đ 

  í   q y 

Đ  &  Đ 

  í   q y  

Đ  &  Đ 

  í   q y 

Đ  

  í   q y 

& Liên 

thông 

  à   đào   o 
-  ế  o   

- QTKD 

-  ế  o   

- QTKD 

-  ế  o   

- QTKD 

-  ế  o   

- QTKD 

-  ế  o   

- QTKD 

  Đ  

- Th c hiện 

đ  u chỉnh, 

xây d ng 

  Đ  hệ 

 Đ  Đ  

chính quy. 

- Xây d ng 

  Đ        

độ Đ  

ngành Tài 

chính ngân 

hàng 

- Thành lập 

các nhóm 

biên so n và 

Hộ  đ ng 

nh m th m 

đ nh tài liệu 

giảng d y  ư  

hành nội bộ. 

- Th c hiện 

các th  t c 

ban hành  

  Đ  

 

- Th c hiện 

xây d ng, đ  u 

chỉ     Đ  

hệ Đ    í   

quy. 

 

- Thành lập 

các nhóm 

th c hiện rà 

soát, biên 

so n tài liệu 

giảng d y 

nh ng học 

ph n mới. 

- Th c hiện 

các th  t c 

ban hành  

  Đ  

- Th c 

hiệnxây 

d ng, đ  u 

chỉnh 

  Đ   ệ 

Đ    í   

quy. 
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      ượ    

chu n đ    a 

P o  a   b e   

   ế   ắ : P   

-    k ế        

+ PO1:   ể  b ế       ắ                    q y đ       í           ế độ 

  a   à  ướ       q a  đế           k     ế 

+ PO2:  ắ       k ế          y     à   

-    k   ă    

+ P  :    kỹ  ă    à    ệ        kỹ  ă      yế         kỹ  ă     ao 

  ếp  b ế                 ã   đ o  đ     à    

+ PO4:  ử d      o         ô      ệ   ô         à      o  

-    m   độ      ủ   r       ệm          ệp  

+ P  :    đ o đ             ệ           ệp     p  à   đ    p  p   ậ  

  à  ướ   

+ P  :    ý        ă        ợp       o     ệ         ệ     ệ     đượ  

giao. 

 

2.4   ô         ả  lý            à   ư    ọ  

2.4. .                      

-  ụ      :  

+   00              o   đ       oà    à          ệ     đượ    ao   ă       ệ           

đượ  k e    ưở         ă  do  oà    à   x     ắ     ệ      

+                 o   đ        ô     p  à                  q y đ      a   oa    à 

  ườ    P  p   ậ     ô        ườ    ợp  ào b  xử  ý    p     

+   y d     ập   ể đoà  kế              

- G        : 

+                     o   p o     ào       ă    ườ       ắ  k      a               

  o   đ         

+ Xây d ng các kế ho ch kiể    a đ          ười d y đ    k             ao       ượ   

  ả   d y   

+    ể  k a    y ý k ế  k ảo          ườ   ọ           ượ     ả   d y  à      ợ  p       

để    p ư        ả     ệ   đ      ỉ    

+    ể  k a  đ         b    x       đ a  k e    ưở    à    ă  để      đ y độ       p    

đ     a            

 . . . N      ọ  

-  ụ        

+ V  số l  ng tuy n sinh: 

Đả  bảo     ượ     yể       đ    ào  ệ   í   q y đ     ỉ      đượ    ao   ớ   ă   0 3, 

có s   ượ     ười học hệ chính quy và các hệ đào   o k      ư  ă  b              ô   đ t m c 

trên 1.600 sinh viên/ ă   ọc. 

+         l            ọ : 

 ă       ệ   ườ   ọ          ệp đ      ờ       k oả   80 %),  ă       ệ   ườ   ọ  đ   

xếp  o   x     ắ     ỏ   k    chiếm 60 %).   ả      ệ   ườ   ọ  b   ả   b o kế  q ả  ọ   ập      

k   à yế  k    

      đ    a   ườ   ọ  p ả   ắ       đượ  k ế          y     à    ẫ  kỹ  ă    đ p 

    y         a doa       ệp  à xã  ộ        ể        a   đượ   ớ                   a     

  ườ    y  í     đào   o k      à   k     ế ở k       phía nam   ư: Đ    ọ  k     ế  P   M  

Đ    ọ   à    í   - Marketing; Đ    ọ  Mở  Đ    ọ        ế -   ậ       ườ   ọ   a  k       
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    ệp  à        ô   d       ư d y  oà       à             ệ     ể  b ế     q a  đ ể  q     ế 

 à k ả  ă     a    a  a   k ế    o  ớ       ộ   đ    k    nhau. 

- G          

 ă    ường công tác truy n thông tiếp th  v  t ường, khoa qua các kênh thông tin 

 web   e  fa e book  đà     y n hình...) nh             ười học ti m  ă    

Ph i hợp vớ  p ò   Đào   o xây d    đ  án tuyển sinh với     p ư       c tuyển  sinh 

linh ho    đa d ng nh             ười họ      ă     c t     ư d y  k ến th c, kỹ   ă      o i 

ng   đ p  ng yêu c u mô hình t  ch  đ i học. 

      ao       ượ   đ    ào q a   ệ   ă   đ ể   à  x     yể . 

  y d        kế  o    k ể    a đ          ườ   ọ  đ    k             ao       ượ   

 ọ   ập     p ư        ả    ế  p    ợp  ớ       đ    ượ    Mở           ớp  ọ        ọ   ả  

   ệ    o            ào b          o    ọ  k    í   k  a        o đ    k ệ    o               

    ệp đ      ờ       

   yế  k í     ườ   ọ    à    ập             bộ        a   ọ   ập        yệ    ư :     

    bộ   ế   A            bộ   ể   ao          bộ k ở      ệp … 

Xây d ng kế ho ch t  ch         ư           o   động nh m phát triển kỹ  ă    à p    

huy tính sáng t o   ă   động, chuyên nghiệp   o   ười họ   đảm bảo   ười học sau khi t t 

nghiệp không chỉ giỏi v  chuyên môn mà còn có kỹ  ă    bả        à dễ dàng thích nghi với xã 

hội. Duy trì và phát triển các s  kiện truy n th ng c a   oa       ế   ư:   ào đ            

viên;          ễ         ệp          ;   o   k  a        ế       ă    o            ă   ; hộ      

 ă     ệ,   ể d     ể   ao   oa       ế        o          lành m nh cho SV   ả    í  à     

  yệ      k ỏe    ư                    y  ô    ư            ao  ư    ặp     ớ  doa       ệp… 

      ao       ượ    à x y d     p       ể        ư          đào   o     í   kế        ặ  

  ẽ    a k      à   k     ế  ớ  k      à    ô      ệ        o  a          ượ    ộ              

  o   ườ   ọ    o       k     ế     

  y d          đ    a   o   đ    ườ   ọ  p ả  đ   y            o             ọ  để    

  ể  p d      o    ô     ệ   a  k    a   ườ    

2.              k o   ọ  

2.5.1.  ụ        

-            k o   ọ   ủ    ả         

  00    ả         oà    à    ô              eo Q y đ      a   à   ườ    

  ập       p       ể         eo  ướ   x y d     x    bả    à          o     d    

p         ả   d y k      à         ế  

  í         a    a      ộ    ảo k oa  ọ    ọa đà  k oa  ọ    o    ướ   à q     ế    

p ư    p  p   ả   d y     y   đ  k      à   k     ế. 

  ă       ệ bà  b o đă              p   í k oa  ọ     y     à           ể   0 bà /  ă  . 

P    đ                  ệ  đ   à         p   ườ   í       2 đ   à / ă   

-            k o   ọ   ủ             

  í       đ y             o             q a   ệ               ộ    ảo k oa  ọ      ể  

k a    o                  ệ      đ   à               eo    y     à   q a     b     e   a  

k  yế  k í               ế  b o… 

2.5.2. G        : 

   à   ườ      oa          ế độ k e    ưở    k  yế  k í          o     ả         à 

sinh viên. 
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  à   ườ          q y đ         ể        h    ợ k    p í          ộ    ảo       ă    o 

khoa.  

   à    ập                        y       để        ệ      đ   à         

2.5.3. B ng k  ho ch ho     ng nghiên c u khoa họ   ụ      

 ăm học 

2018 

- 

2019 

2019 

- 

2020 

2020 

- 

2021 

2021 

- 

2022 

2022 

- 

2023 

Hội thảo 

khoa học 

/tọa đà  

T  ch c 

ít nh     

 ộ    ảo 

/semina 

T  ch c 

ít nh t 1 

 ộ    ảo 

/semina 

T  ch c 

ít nh t 1 

 ộ    ảo 

/semina 

T  ch c ít 

nh t 1  ộ  

  ảo 

/semina 

T  ch c ít 

nh      ộ  

  ảo / e   a 

NCKH 

c p 

  ường 

Ch  trì ít 

nh t 2 đ  

 à  

Ch  trì ít 

nh t 2 đ  

 à  

Ch  trì ít 

nh t 2 đ  

 à  

Ch  trì ít 

nh t 2 đ   à  

Ch  trì ít nh t 

2 đ   à  

Bà  b o 

k oa  ọ  

         0 

bà  

         0 

bà  

         0 

bà  

         0 

bà  

         0 bà  

H  trợ 

c a   à 

  ườ   

- Tài trợ k    p í t  ch c Hội thảo / Tọa đà  

- Ban hành các Quyế  đ    k e    ưở   đ i với các cá nhân có 

thành tích t t trong NCKH  à    ă . 

 

2.6.  ô       đoà    ể  x   d    p     r ể   ả   

 . . .  ụ       

-  ô       đoà    ể: Đ y      p       ể       o   độ   đoà    ể  ô       P    đ       

 ă  k oa    í           ư           o   độ   đoà    ể             ệ           x y d     ập 

  ể đ      đoà  kế                         

-  ô       Đả  : p    đ        ă  đ   đ   da     ệ  “    bộ   o                  ”, 

“ ập   ể  oà    à   x     ắ     ệ    ”  Đả  bảo d y         ượ   kế    p Đả    à    ă   5 

đả       / ă    

2. . . G         

- P       ể      p o     ào     đ a        yệ    o            à   ườ   ọ    o   đ      

  ô   q a   ệ                ư            o   độ     ư:  ộ    ao             ộ    ao   ả   

       ộ       ă     ệ   ào        ày   à    o V ệ   a    ộ      xếp                ộ       

  o             o   đ  p    độ         ộ         ế  kế  ớ          đ  “Bảo  ệ  ô    ườ  ”      

    ă   … 

- Đ y       ô       p       ể  Đả     o                        o           tham gia  ọ  

     ớp  ả       Đả    à    ă   

-               b          o          yế  để   y      y       o d    ư  ưở    đ o đ       

      à  ă    a     xử   o            à   ườ   ọ    o   đ        

-   ườ   x y           p    o d    ư  ưở     í         o            à   ườ   ọ    o   

đ      q a     b          o     ào  ờ  à          
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2.7.  ô        ợp           ế 

7. .  ụ       

  ếp     d y       ệ   ă    ường quan hệ hợp     q     ế   ô   q a    ệ     đào   o      

      ào   a p    a  P     ợp  ớ    à   ườ     o     ệ  đ y      p       ể   ợp      ớ   ộ  

     ườ   Đ    ọ   ướ    oà    o        o t độ   đa d ng, nh m xúc tiến thiết th c và hiệu quả 

ch    ượ   đào   o, nghiên c u khoa họ   ũ     ư  í     c ph  biến kiến th c, chuyển giao kết 

quả đào   o và nghiên c u ph c v  xã hội.  

M    ă          í        ộ    ư               ao  ư   ă    a cho sinh viên trong khoa. 

7.2.  N óm           

 -     l     ọ  b     à     ọ  

 ă    ườ       k ế       à    ợ v  học b ng, học b ng du họ    ọ  b      ao đ        

viên t      đ        ướ    oà    o  V  à  V   oa       ế q a   ư          “ ặp     à   ao 

 ư   ớ  doa       ệp”  à    ă   

-           ố            à                  k     ọ   

 ă    ường hiệu quả c a các ho   động hợp tác q     ế   o   đào   o, nghiên c u khoa 

họ    ư    ch    à   a    a       ư           ộ    ảo    y   đ   ă    a    ả   d y,    y   đ  

k     ế – xã  ộ …  

G    l    ă   ó  

 ă    ườ   ph i hợp với các t  ch      ộ              ệp               ướ   ỉ   Đ    

Nai t  ch c các s  kiện k  niệ    ày    ế   ập q a   ệ   o     ao  q a   ệ h u ngh  Việt – Lào,  

V ệ   a  –  ớ       ướ  A  a     ao  ư   ă    a   ă     ệ       o t động xã hội, t  thiện. 

2.8.  ô       xã  ộ  

2.8.1.  ụ        

-   a  đo    018 – 2023    ếp     d y      à p       ể     y           a k oa   o        o   

độ    ộ   đ       ư:  o   độ      ệ     yệ        ă     ao q à   o     e    ỏ     ô  d p 

trung thu;   ao q à   o       a đ        oà   ả   k   k ă       đ a bàn TP. Biên Hòa d p  ế  

   y   đ     í         a    a   ư          “M a    xa  ”    a    a   ế           đ o… 

-  ă    ường gắn kết  ớ  chính quy n đ a p ư     ph c v  cộ   đ ng và hợp tác doanh 

nghiệp q a       ư          k oa                 ể      ư           o   độ  /  ă  . 

 . . . G         

-    yế  k í    độ          ườ   ọ    a    a        ao ý       o   độ   p        ộ   

đ     à   o     đ    k ệ     ậ   ợ  để   ườ   ọ   í         a    a       ế độ k e    ưở    

  y   dư               ư          ă        o    ô       p        ộ   đ     

-       kế       p     ợp  ớ    í   q y        đ a p ư    để      đ     à          ệ      

 o   độ    ộ   đ      ư   ao q à   o       a đ        oà   ả   k   k ă      ế  d      a    

xanh, tuyên truy n phòng cháy ch a    y  a   oà    ao   ô  … 

- Ph i hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp      đ a bàn tỉ   Đ ng Nai nói riêng và các tỉnh 

lân cận để t  ch c hiệu quả       ư            o   k o     ư          p       ển kỹ  ă    p    

triển ngo i ng , giao  ư   ă   o   k ến tập, th c tập ngh  nghiệp. 

- Phát huy hiệu quả vai trò c a c     ười học trong gắn kế  đ a p ư     doa       ệp, 

th c hiện các ho   động kỹ  ă        nghiệp và ph c v  cộng đ ng; 

-      đ y vai trò c a doanh nghiệp đ i với các ho   động c a khoa, đ y m nh các ho t 

động khởi nghiệp, ph c v  cộng đ ng. 

- Xúc tiến ký kết, hợp tác dài h            đ      lớn, uy tín (Vietcombank HCM, BIDV 

Đô    à   ò  …). Các ho   động hợp     đa d ng: tài trợ, trao học b ng, tuyển d ng – th c tập, 

tham quan doanh nghiệp  đào   o ngắn h n. S   ượ   đ i tác là doanh nghiệp  ă    à    ă   ới 



34  

t ng tài trợ cho các ho   động ngày càng  ă    

- Xây d ng trang chia sẻ thông tin việc làm, có s   ư          ường xuyên gi a doanh 

nghiệp với sinh viên trong ho   động tuyển d ng th c tập, việc làm thông qua c ng thông tin, 

các s  kiệ  đ ng t  ch   đ nh k   à    ă . 

2. . .      k         ụ     

 ăm  ọc 2018 - 2019 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 -2023 

 o   

độ    ộ   

đ    

T  ch c ít 

nh     

  ư    

     / ă  

T  ch c ít 

nh     

  ư    

     / ă  

T  ch c ít 

nh     

  ư    

     / ă  

T  ch c ít 

nh       ư    

     / ă  

T  ch c ít 

nh     

  ư    

     / ă  

 o   

độ    ợp 

     ớ  

doa   

    ệp 

        í  

       

  ư          

lớ / ă  

        í  

       

  ư          

lớ / ă  

        í  

       

  ư          

lớ / ă  

        í  

         ư    

       ớ / ă  

        í  

       

  ư          

lớ / ă  

 o   độ    

H    ợ 

-   à   ườ        ợ k    p í   o đ             ệ        ư            eo kế 

 o   . 

- Doa       ệp      ợ đ        ậ        ập         ao           ọ  b      o 

  ườ   ọ      oà   ả   k   k ă   p     ợp  ớ  k oa             b    d ễ  

   yế   ướ       ệp   ử    yế                     b      a  q a    o   k  a  

k ế   ập   

-       í   q y   đ a p ư        đ a p ư         ợ  đ     à        k oa 

       ệ       o   độ      ệ     yệ      đ a p ư     

 

2.9.     ở vật ch t 

2.9.1.  ụ       

- Đ  x     ớ    à   ườ   x y d        ở vật ch t,   a  ắ  trang thiết b  hiệ  đ i ph c v  

đào   o     k oa  M        đế   ă   023  x y d        ở  ậ               ở   k a     a    đ p 

    đượ           ử d      a            à   ườ   ọ      k oa    ư: hoàn thiệ      ở vật ch t 

t i Hộ    ường 500 ph c v  sinh ho   đoà    ể và các ho   động c a khoa; hoàn thiện các thiết b  

máy chiếu, qu t, máy tính t i các phòng học ph c v  nhu c u giảng d y – học tập t       ở 3, 

xây d     ă          a  ắ    y b    ước t  động ph c v  nhu c u viên ch c và sinh viên t i 

    ở 3; xây d ng khu t  học kết hợp  à         ỉ   ưa   o         n, …  

- Đế   ă   0 3, b  sung  à    ệ      o               a  k ảo    y     à   k    k     ế     

  ư   ệ      ở   đ p     80%           ử d      a   ả           ườ   ọ    i khoa. 

2.9.2. G    pháp 

-        ệ  p     ợp  ớ  p ò   Quản tr  thiết b   à  o       ở  ậ           ế  b  d y  ọ      

    ở   đ    k       / ă  để bảo          ửa  đ  x      a  ắ    a      ế  b  p       d y –  ọ   à 

  a    ý đ    ớ           ế  b  k ô    ò  k ả  ă    ử d     

- Th c hiện lắp wifi ở t t cả các dãy nhà họ  để giảng viên và sinh viên có thể tra c u tài 

liệu học tập. 

- Triển khai cải t o, phát huy t   đa   ệu quả sử d ng khu tập luyện thể d c thể thao, các 

công trình phúc lợ  k      o   k  ô         ườ   đ p  ng nhu c u học tập, tập luyện và sinh 

ho t c a viên ch      ườ   ao động và   ười học. 
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2.9.3. K  ho ch xây dự   s  sở v t ch t, trang thi t bị phục vụ  à    o        sở        

       18 – 2023 

 ộ  d    

S  lượng 

&   a 

đ ểm 

Ho   động 

  i 

 ượng 

ph c v  

Trang thiết b  

Phòng   y 

 í        

 à   

4 p ò   

  y  í   

d y      

 à   

    dãy 

  à D 

D y-học     

 ọ  p       

      à  : 

“    d    

     p    

    kế 

 o  ”  “ ế 

 o    à k a  

b o    ế” 

GV-SV 

Khoa 

      ế 

- M y  í  :      y/ p ò   

- M y     :     y/ p ò   

- M y    ế :     y/p ò   

- P           y    ô  

-  ệ            a   

- Đườ      y   Internet     độ  ao  

  ư   ệ  

1 phòng 

tư   ệ  ở 

 ộ  

  ườ   

500 

Đọ         ư 

liệu tham 

khảo  ph c 

v  d y- học, 

nghiên c u 

GV-SV 

Khoa 

      ế 

             bà    ế, máy vi tính có 

kế  n i internet     độ  ao để    y 

 ập   ư   ệ          y       y 

photo, 2 máy l nh             à    ệ  

   y     à   k    k     ế. 

P ò    ập 

  ể   ao 

  p ò   

        

  ả    o  

 o   độ   

  ể   ao 

V    

      sinh 

viên   oa 

      ế 

       ế  b   d         ể   ao… 

Bã  đ  xe 

cho giảng 

viên và sinh 

viên 

  bã     

      e 
    xe 

Giảng 

viên; Sinh 

viên 

  y d    bã           e      à  

  ă       xe đ    ă   ắp   a e a 

         xe… 

H  trợ   a 

  à   ườ   

 à        

     doa   

    ệp 

-   à   ường h  trợ kinh phí th c hiện xây d ng   à để xe   ă       khu t  

học cho sinh viên và th c hiện mua sắm trang thiết b , tài liệu ph c v  học 

tập giảng d y t i khoa. 

- Tìm kiếm s  h  trợ kinh phí t  các doanh nghiệp để th c hiện xây d ng 

khu học tập cho sinh viên. 

 2.10.  ô       đảm  ảo      lượ   

2.10.1.  ụ       

  y d      ư      ệ    oa       ế  à đ a   ỉ  y  í    o    ô       đào   o            

          ượ    ao   o xã  ộ   đ p     đượ  y         a       ườ    ao độ     o    ướ   à 

q     ế  M        đế   ă   0    oà    à    ô       k ể  đ          ượ   2 ngành Kế toán và 

Quản tr  kinh doanh   eo kế  o      a   à   ườ    

2.10.2. N óm           

Phát huy vai trò công nghệ thông tin trong quản tr  k oa   ư      d    ệ        oo  e 

D   e        ệ       p        q ả   ý  ă  bả   Xây d ng và quả   ý     ở d  liệ  để ph c v  

cho công tác kiể  đ nh ch    ượng theo các bộ tiêu chu n kiể  đ nh ch    ượ     o    ướ   à 

q     ế  
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  ếp            ệ   ô       d    ờ  đ          ờ d y     k  để k ể    a  ă         ả   

         ể  k a    y ý kiế  đ          a   ườ   ọ           ượ     ả   d y   a   ả           p 

ý      k        ệ    eo         y    ô  để cải thiện, nâng cao ch    ượng giảng d y. 

  ếp     đ y             ệ    y ý kiế  k ảo       a Nhà tuyển d     ũ     ư        

quan, doanh nghiệp b               oo  e fo     q a đ      k        ệ  để  ập   ậ   b  sung, 

hoàn thiệ    ư          đào   o  đ   ư          ế   ọ  p     p ư    p  p   ảng d y          

đí         ao       ượ   đào   o p    ợp  ớ            ệ   à    a xã  ộ   

 

3.  T  CH C TH C HIỆN 

 3.1. Trách nhiệm củ  lã   đ o khoa kinh tế dnu 

- Chỉ đ o viên ch      ười học thuộc khoa th c hiện theo chiế   ược phát triển khoa. 

- Tham gia giám sát, kiể    a  đ        q            c hiện. 

- Xây d ng các kế ho     đ  án c  thể để th c hiện có hiệu quả chiế   ược khoa. 

- Th c hiện các chế độ báo cáo   à   ường v  mọi ho   động c a khoa. 

- Th c hiệ    a   ư   đ  xu t với Ban Giám hiệ    à   ường nh m hoàn thành m c tiêu 

chiế   ượ  đ  ra. 

- Xây d ng m i quan hệ hợp tác lâu dài, b n v ng với các doanh nghiệp để th c hiện các 

m c tiêu chiế   ược c a khoa. 

 3.2. Trách nhiệm của chuyên viên thuộc khoa 

- Th c hiện nghiêm chỉnh các m c tiêu chiế   ượ  đ  ra. 

- Triển khai, ph  biến chiế   ược phát triể  k oa   o   ười học. 

- Khắc ph   k   k ă    ận t y và trách nhiệm với công việ   đảm bảo th c hiện k   ư    

 à     í    đ o đ c công v , hoàn thành nhiệm v  đượ    ao đ      ế  độ và ch    ượng công 

việc. 

-   a   ư   ớ   ã   đ o khoa xây d ng, so n thảo      ă  bản, báo cáo Nhà   ường. 

- H  trợ  ã   đ o khoa trong công tác quả   ý   ười học thuộc khoa. 

- Nghiêm túc ch p hành mọi nộ  q y  q y đ nh c a k oa  à   à   ường. 

3.3. Trách nhiệm của giảng viên thuộc khoa 

- Th c hiện nghiêm túc nh ng nhiệm v  q y đ nh c a giả        đượ  q y đ nh trong các 

 ă  bản c a Đả      à  ướ     à   ường. 

- Ch  động, tích c c tham gia giảng d y, nghiên c u khoa họ    eo  ướng  ng d ng th c 

tế, hợp tác qu c tế và hợp tác vớ      đ      sử d ng nhân l   để cải tiế    ư          đào   o; 

p ư    p  p   ảng d y; kiể    a đ             ọc ph n do mình th c hiện, nh   đảm bảo đ t 

t i thiểu các yêu c u sau: 

+    p   ười học có khả  ă      học, t  nghiên c u, kỹ  ă    à    ệc nhóm, khả  ă   

thuyết trình, khả  ă   p     í       ng kê, t ng hợp và biết xây d    p ư    p  p   ải quyết 

v   đ  một cách t   ư     t. 

+ Giúp   ười họ     đ  kiến th c trọng tâm, rèn luyện kỹ  ă        nghiệp       độ làm 

việc chuyên nghiệp, tâm huyết với ngh . Quản lý thời gian và xây d    được kế ho ch làm 

việc theo mô hình PDCA, 5S, các công c  quản lý hiệu quả. 

3.4. Trách nhiệm củ    ư i học thuộc khoa 

- Tuân th  nộ  q y  q y đ nh c a k oa    à   ường và pháp luậ    à  ước. 

- Nghiêm túc học tập, nghiên c u và tích c c, ch  động tìm hiểu, tra c u tài liệ    ă  bản 

     q a  đến việc học tập. 

- T  xây d ng kế ho ch học tập, rèn luyện c  thể để đ   được kết quả cao trong quá trình 

học tập t   k oa    ô   để b  động, b  cảnh báo kết quả học tập. 
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-   ường xuyên theo dõi các thông báo c a k oa    à   ườ   đă            k    web   e  

facebook khoa... 

-   a    a đ           p ý   ải tiến ch    ượng ph c v , d y học c a k oa  à   à   ường. 

3.5. Trách nhiệm củ      p ò        đ      liên quan 

- H  trợ khoa giải quyết các th  t c hành chính, chế độ, chính sách cho viên ch c và 

  ười học thuộc khoa. 

- Ph i hợp với khoa hoàn thành các m c tiêu chiế   ượ  đ  ra. 

3.6. Các doanh nghiệp 

- H  trợ     p đ  khoa trong việc th c hiện các kế ho       ư            o i khóa, kiến 

tập, th c tập ngh  nghiệp    o   ười học. 

- Góp ý xây d ng chu   đ u ra, tham gia kế ho ch t  ch c ngày hội việc làm, xem xét, 

tuyển d      ười học sau khi t t nghiệp. 

-   a    a       ư           ọa đà    ội thảo, xây d           y   đ  để chia sẻ kinh 

nghiệm th c tế vớ    ười học. 

Trên đ y là chiế   ược phát triể    a  đo n  2018 – 2023 c a Khoa Kinh tế. Tập thể viên 

ch c    ười học thuộc Khoa r t mong nhận được s  quan tâm, chỉ đ o k p thời c a Ban Giám 

hiệu   à   ườ   để hoàn thành m c tiêu chiế   ượ  đã đ  ra trong thời gian tới. 

 

                                                        ỞNG KHOA 

                                                   PHÓ    ỞNG KHOA 

 

         

                                                Nguyễn Thế Khang 

 

 

 


